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 PHẦN THỨ NHẤT
 SƠ LƯỢC HỆ THỐNG
 I. TỔNG QUAN
 1. Giới thiệu
 Nước là nguyên liệu chủ yếu trong nhà máy nhiệt điện để tạo ra hơi nước.
 Nước sau khi vào lò hơi được hấp thụ nhiệt của nhiên liệu do đốt cháy toả ra, biến
 thành hơi nước. Hơi nước sinh ra trong bao hơi đi qua bộ quá nhiệt để nâng cao
 nhiệt độ và được dẫn vào tua bin. Tại đây thực hiện việc chuyển biến nhiệt năng
 thành cơ năng làm quay tua bin. Tua bin có vai trò biến cơ năng thành điện năng
 nhờ quay máy phát và phát điện lên lưới điện. Vì vậy lò hơi và tua bin là thiết bị
 chủ yếu của nhà máy nhiệt điện. Để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, kinh tế, yêu
 cầu chất lượng nước dùng cho lò hơi phải rất chặt chẽ và đạt các chỉ tiêu quy định
 của nhà chế tạo.
 Việc dùng nước sạch cho lò hơi nhằm mục đích chống sự đóng cặn trong bao
 hơi, các dàn ống sinh hơi, trong bộ quá nhiệt, cánh tua bin, chống ăn mòn kim loại
 lò hơi và tua bin, nâng cao tính an toàn và kinh tế của nhà máy. Chính vì vậy, việc
 chuẩn bị nước và chế độ nước trong nhà máy nhiệt điện là một nhân tố quan trọng.
 Như ta đã biết, nước trong tự nhiên có rất nhiều nguồn và mỗi nguồn có tính
 chất lý hoá khác nhau (bao gồm: nước mưa, nước sông ngòi, ao hồ, nước
 ngầm..v.v..) chúng đều chứa các tạp chất. Để nước có độ tinh khiết cao phục vụ
 trong các nhà máy nhiệt điện người ta phải xử lý cả các tạp chất cơ học và tạp chất
 hoá học.
 Xử lý cơ học:
 Là quá trình xử lý các tạp chất cơ học, các huyền phù, nhũ tương, các tạp
 chất hữu cơ, các hạt lơ lửng trong nước bằng phương pháp keo tụ, bằng cách đưa
 vào nước các loại hoá chất công nghiệp có tác dụng keo tụ và loại bỏ các tạp chất
 này. Nước sau xử lý có tính trong suốt.
 Xử lý hoá học:
 Là phần xử lý tiếp theo của hệ thống xử lý nước. Nước sau khi xử lý cơ học
 còn có các tạp chất hoá học tồn tại dưới các dạng Cation và Anion (hay còn gọi là
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 các ion dương và ion âm). Để loại bỏ các ion này, người ta phải cho nước đi qua các
 tháp hấp thụ có chứa một loại vật liệu đặc biệt có khả năng hấp thụ chúng gọi là các
 ionít. Tại các tháp hấp thụ này các Cation và Anion được giữ lại. Nước sau trao đổi
 ion đảm bảo sạch hoàn toàn cả về cơ học và hoá học và được cấp vào bao hơi để sản
 xuất điện.
 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với thiết bị hiện đại, công suất và áp lực cao
 vòng chuyển hoá hơi nhanh, do vậy chất lượng nước cần phải đạt được chế độ tối
 ưu nhất.
 - Tải 100% T = 541 oC, P = 173.9 ata, D = 1853 T/h
 - Tải 50% T = 533 oC, P = 91.3 ata, D = 876 T/h
 2. Ý nghĩa việc chuẩn bị nước và chế độ nước trong nhà máy nhiệt điện
 Phẩm chất nước trong hệ thống nhiệt là một nhân tố quan trọng để vận hành
 an toàn, kinh tế của các thiết bị nhiệt trong nhà máy nhiệt điện (như lò hơi, tuabin)
 Để đảm bảo trong hệ thống nhiệt có chất lượng nước tốt phải xử lý hóa sạch,
 khử các tạp chất và theo dõi chặt chẽ chất lượng nước. Không được đưa nước thiên
 nhiên chưa qua xử lý vào chu nhiệt . Việc xử lý nước không tốt dẫn đến các nguy
 hại như sau:
 2.1. Đóng cáu ở các thiết bị nhiệt
 Sau một thời gian vận cặn nước bám vào thành ống và các thiết bị. Hiện
 tượng đó gọi là đóng cáu. Hiện tượng đóng cáu có nguy hại rất lớn đối với việc vận
 hành an toàn và kinh tế của lò hơi. Số cáu nước này dễ hình thành trong ống của lò
 hơi khi nhiệt độ cao. Khi cáu bám vào thành ống làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt,
 nếu bám dầy có thể dẫn đến quá nhiệt thành ống kim loại, thậm chí dẫn đến sự cố
 nghiêm trọng như nổ các đường ống sinh hơi… Hiện tượng đóng cáu còn làm tăng
 chi phí vận hành của nhà máy như lượng tiêu hao nhiên liệu từ 1.5% đến 2%, tạo
 nên tổn thất kinh tế rất lớn.
 1.2. Thiết bị nhiệt bị ăn mòn
 Kim loại của thiết bị nhiệt thường tiếp xúc với nước. Nếu chất lượng nước
 không tốt có thể dẫn tới ăn mòn kim loại bằng hóa học. Ăn mòn không những rút
 ngắn tuổi thọ của thiết bị, gây nên tổn thất kinh tế, đồng thời các sản phẩm do kim
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 loại bị ăn mòn làm cho tạp chất trong nước cấp tăng lên làm gia tăng quá trình đóng
 cáu. Ngoài ra nếu sản vật ăn mòn của kim loại bị hơi mang đi bám vào các tầng
 cánh tua bin cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành an toàn và
 kinh tế tuabin.
 1.3. Muối bám ở bộ quá nhiệt và tuabin
 Chất lượng nước không tốt dẫn đến chất lượng hơi không cao. Tạp chất bám
 lại ở các bề mặt trao đổi nhiệt gọi là muối bám. Muối bám trên các bề mặt trao đổi
 nhiệt làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, nghiêm trọng có thể dẫn tới nổ ống. Muối
 bám trong cánh tuabin làm giảm công suất của tuabin, nhất là với tuabin lớn,
 nghiêm trọng có thể làm mất cân bằng động gây nên sự cố.
 II. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
 Nhà thầu cung cấp hệ thống xử lý nước Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I.
 Nước nguồn từ sông Trí được xử lý sơ bộ bởi công ty cấp nước Hoành Sơn,
 sau đó được bơm vào bể dự trữ nước thô (1) có thể tích V = 2000 m3, lưu lượng F =
 672 m3/h. Sau đó được 3 bơm chuyển nước thô (2) công suất Q = 216 m
 3/h cấp vào
 bể lắng (3) với lưu lượng F = 432 m3/h.
 Sau khi được làm trong, nước được chuyển qua bể lọc trọng lực (4) rồi vào 4
 bể chứa nước đã lọc (5) 3000 m3/bể. Từ bể chứa nước đã lọc (5) nước được 2 bơm
 chuyển nước đã lọc (6) Q = 455 m3/h bơm về bể dự trữ nước đã lọc (7). Nước từ bể
 dự trữ nước đã lọc được 3 bơm nước đã lọc (8) Q = 140 m3/h cấp vào tháp lọc
 cacbon (9).
 Nước tiếp tục vào tháp trao đổi Cation (10). Tại tháp trao đổi Cation nước
 được loại bỏ tất cả các Cation rồi được qua tháp khử khí (11) và vào bể trung gian.
 Sau đó nước được bơm tăng áp (12) Q = 140 m3/h cấp qua tháp trao đổi Anion (13)
 để loại bỏ các Anion và tiếp tục qua tháp trao đổi hỗn hợp (14) để vào 2 bể dự trữ
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 nước khử khoáng (15) 3000m3/bể . Từ bể dự trữ nước khử khoáng nước được 3
 bơm cấp bổ sung (16) Q = 120 m3/h bơm cấp cho lò hơi.
 Từ bể nước thô ngoài việc lấy nước cấp cho bể lắng, nước thô còn được lấy
 đi phục vụ nước công nghiệp (lưu lượng F = 240 m3/h).
 Ở bể nước đã lọc ngoài việc lấy nước cấp cho hệ thống khử khoáng, nước đã
 lọc còn được lấy đi phục vụ làm mát tự dùng, đi trạm cứa hoả, đi vào hệ thống xử lý
 nước sinh hoạt cho toàn nhà máy.
 Như vậy hệ thống xử lý nước có thể được chia ra thành các phần xử lý sau:
 - Hệ thống xử lý nước thô (hay gọi là xử lý cơ học) là hệ thống mà tại đó nước
 thô được loại bỏ những chất rắn lơ lửng ra khỏi nước.
 - Hệ thống khử khoáng có nhiệm vụ loại bỏ những chất rắn hoà tan trong nước
 để sản xuất ra nước có độ tinh khiết cao, thích hợp cho nước lò hơi.
 - Hệ thống hoàn nguyên là hệ thống cung cấp hoá chất để khôi phục lại khả
 năng làm việc của các hạt trao đổi.
 - Hệ thống nước sinh hoạt được xử lý bằng dung dịch Hipoclocid (NaOCl)
 Các thiết bị của hệ thống xử lý nước bao gồm các loại tiêu chuẩn và phi tiêu
 chuẩn. Các loại tiêu chuẩn gồm có: các bình lọc, các bơm ly tâm, các bơm piston,
 các quạt gió, các loại van. Còn các thiết bị phi tiêu chuẩn gồm có: bể lắng, các bể
 chứa, các bình định lượng và các đường ống.
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 Hình A.2.1: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước
 1 Bể chứa nước thô 10 Tháp trao đổi Cation
 2 Bơm chuyển nước thô 11 Tháp khử CO2 và bể trung gian
 3 Bể lắng 12 Bơm tăng áp
 4 Bể lọc trọng lực tự động 13 Tháp trao đổi anion
 5 Bể nước đã lọc 14 Tháp trao đổi hỗn hợp
 6 Bơm chuyển nước đã lọc. 15 Bể chứa nước khử khoáng
 7 Bể dự trữ nước dịch vụ 16 Bơm chuyển nước khử khoáng
 8 Bơm chuyển nước dịch vụ 17 Bể dự trữ nước khử khoáng
 9 Tháp lọc Cacbon 18 Bơm chuyển nước khử khoáng
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 Hình A.2.2: Mặt bằng tổng thể vị trí Khu Xử lý nước
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 Hình A.2.3: Bản vẽ sơ đồ thiết bị Khu xử lý nước
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 Hình A.2.4: Bản vẽ sơ đồ thiết bị xung quanh Khu vực tiền xử lý nước thô
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 Hình A.2.5: Bản vẽ sơ đồ thiết bị xung quanh Khu vực tiền xử lý nước thô 2
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 Hình A.2.6: Bản vẽ sơ đồ thiết bị xung quanh Khu vực tiền xử lý nước thô 3
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 Hình A.2.7: Bố trí đường ống hệ thống xử lý nước thô
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 Hình A.2.8: Bản vẽ xây dựng Bể lắng nước thô
 Sơ đồ của Bể lắng HydroRipple

Page 22
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 22 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 22
 Hình A.2.9: Bản vẽ sơ đồ thiết bị xung quanh Khu vực tiền xử lý nước thô
 Bồn chứa nước dịch vụ
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 III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG THIẾT BỊ
 3.1. Hệ Thống Tiền Xử Lý Nước Thô
 Hệ thống được thiết kế vận hành 24/24
 3.1.1. Bể chứa nước cấp
 KKS = 00GAD10BB001
 Cấu hình = 1x100%
 Lưu lượng nước vào = 672 m3/h
 Số lượng = 1
 Dung tích = 2000 m3
 Thời gian lưu = 3 giờ
 Áp suất tại điểm liên kết = 18 m
 Tổn thất ma sát đường ống = 1.73 m (-)
 Áp suất (thủy) tĩnh của Bể chứa = 4 m (-)
 Áp suất (thủy) tĩnh đầu vào Khả dụng = 12.27 m
 3.1.2. Bơm Cấp Nước Thô
 KKS = 00GAF21AP001/ 00GAF22AP001/
 00GAF23AP001
 Cấu hình = 2+1k
 Nước thô tới = 432 m3/h
 Số lượng bơm chạy song song = 2
 Định mức lưu lượng cho mỗi bơm = 216 m3/h
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
 Áp suất (thủy) tĩnh (LL level) = 0.90 m
 Tổn thất ma sát đường ống = 0.53 m
 Áp suất (thủy) tĩnh Đầu hút khả dụng = 1.43 m
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 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Áp suất (thủy) tĩnh từ đầu đẩy của bơm = -5 m Chiều cao của Bể lắng
 Tổn thất ma sát đường ống = -1.46 m
 Áp suất khác yêu cầu cho Bơm = 5.03 m Đẩy - Hút
 5% Số dư dự phòng cho Bơm = 5.28 m
 Cột áp (Chiều cao) lựa chọn = 10.00 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 216 m3/h @ 10m
 3.2. Bể Lắng Nước Thô
 3.2.1. Bể Lắng Nước Thô
 KKS = 00GDB10AT001
 /00GDB20AT001
 Cấu hình = 2 x 50%
 Lưu lượng nước vào = 432 m3/h
 Số lượng = 2
 Định mức lưu lượng cho mỗi Bể lắng = 216 m3/h
 3.2.2. Phụ tải bề mặt = 3.6 m/h đến 4.5 m/h
 Diện tích yêu cầu = 60 m2
 Chiều rộng = 6 m
 Chiều dài = 10 m
 Chiều dài sử dụng thực tế = 12 m
 Diện tích thực tế = 72 m2
 Chiều cao = 5 m
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 3.3. Gravity Filter
 4 bể lọc sẽ được vận hành liên tục. Tuy nhiên, khi 1 bể lọc trọng lực bị ngừng hoạt
 động do xới ngược, 3 bể lọc còn lại sẽ chạy ở phụ tải cao hơn.
 3.3.1. Bể lọc trọng lực
 KKS = 00GBB10AT001 /00GBB20AT001
 / 00GBB30AT001 /00GBB40AT001
 Cấu hình Dư thừa = 4 x 33%
 Đường kính = 2500 mm
 Hình trụ Chiều dài = 6000 mm
 Dung tích Cát = 4500 lít
 Dung tích Than antraxit = 9000 lít
 Dung tích Sỏi = 3000 lít
 Áp suất (thủy) tĩnh ở đầu ra Bể Lắng Nước Thô = 4.7 m Chiều cao đầu ra Bể
 Lắng Nước Thô
 Tổn thất áp suất từ bên này qua bên kia Vật liệu lọc = 0.44 m (-)
 Tổn thất ma sát đường ống = 0.35 m (-)
 3.3.2. Bơm xới ngược Bể lọc trọng lực
 KKS = 00GBP11AP001/00GBP12AP001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Lưu lượng = 375 m3/h
 Công suất Bơm
 Số lượng bơm chạy song song = 1
 Công suất Bơm yêu cầu = 375 m3/h
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
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 Áp suất (thủy) tĩnh (LL level) = 0.90 m
 Tổn thất ma sát đường ống = -1.58 m
 Áp suất (thủy) tĩnh Đầu hút khả dụng = -0.68 m
 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Áp suất (thủy) tĩnh từ Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm = -4 m Chiều cao của Bể
 lọc w/ legs
 Tổn thất ma sát đường ống = -2.19 m
 Áp suất khác yêu cầu cho Bơm = 6.87 m Đẩy - Hút
 5% Số dư dự phòng cho Bơm = 7.21 m
 Áp suất (thủy) tĩnh lựa chọn của Bơm = 15.00 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 375m3/h @ 15m
 3.3.3. Quạt gió Bể lọc trọng lực
 KKS = 00GBP21AN001/00GBP22AN001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Công suất = 675 m3/h
 Áp suất (thủy) tĩnh yêu cầu của Quạt gió
 Tổn thất ma sát đường ống = 0.48 m
 Mức tổn thất đường ống cao nhất = 3 m
 Áp suất (thủy) tĩnh yêu cầu của Quạt gió = 3.48 m
 5% Số dư dự phòng của Quạt gió = 3.66 m
 Áp suất (thủy) tĩnh lựa chọn của Quạt gió = 5.00 m
 Đặc điểm kĩ thuật Quạt gió = 675m3/h @ 5m
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 3.4. Nước đã lọc
 3.4.1. Bể chứa Nước đã lọc
 KKS = 00GBL01BB001
 Cấu hình = 1 x 100%
 Lưu lượng dòng chảy tới = 432 m³/h
 Lượng bùn rút từ Bể lắng = 3.2 m³/h Lưu lượng trung bình mỗi ngày
 Nước rửa xuôi của Bể lọc trọng lực = 2.1 m³/h Lưu lượng trung bình mỗi ngày
 Lưu lượng dòng chảy Thực tế = 426.7 m³/h
 Dung tích = 450 m³
 Thời gian lưu = 63 phút
 3.4.2. Bơm nước đã lọc
 KKS = 00GBK21AP001 /00GBK22AP001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
 Chiều cao cột hút âm = -3 m
 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Áp suất thủy tĩnh từ Đầu đẩy của Bơm = -9 m Chiều cao của bể nước dịch vụ
 Tổn thất ma sát đường ống = -2.47 m
 Áp suất khác yêu cầu cho Bơm = 14.47 m
 5% Số dư dự phòng cho Bơm = 15.20 m
 Cột áp (Chiều cao) lựa chọn = 20.00 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 430 m3/h @ 20m
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 3.5. Nước dịch vụ
 3.5.1 Bơm Nước dịch vụ
 KKS = 00GBK61AP001/ 00GBK62AP001/
 00GBK63AP001
 Cấu hình = 3 x 100%
 Lưu lượng dòng yêu cầu = 280 m3/h
 Lưu lượng Tuần hoàn = 60 m3/h
 Tổng lượng dòng chảy = 340 m3/h
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
 Áp suất (thủy) tĩnh (mức LL) = 0.90 m
 Tổn thất ma sát đường ống = -1.46 m
 Áp suất (thủy) tĩnh Đầu hút khả dụng = -0.56 m
 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Cột áp (Chiều cao) lựa chọn = 75.00 m
 Áp suất (thủy) tĩnh từ Đầu đẩy của bơm = -6.5 m
 Tổn thất ma sát đường ống = -1.99 m
 Áp suất bơm tại Khu vực kết nối = 65.95 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 340m3/h @ 75m
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 3.6. Loại bỏ Chất rắn
 3.6.1. Chất rắn lơ lửng từ Nước thô = 61 mg/l
 = 26.4 kg/h
 3.6.2. Chất rắn lơ lửng từ Phản ứng hóa học
 Chất làm Đông tụ sử dụng là: PAC
 * Ghi chú: PAC không có pH chính xác.
 AlCl3 + 3 HCO3- = Al(OH)3 + 3 Cl
 - + 3 CO2
 MW 133.5 61 78 35.5
 Nồng độ châm của PAC = 5 ppm
 = 2.16 kg/h
 No of moles of Al3+
 = 0.02 kmol/h
 Khối lượng Al(OH)3 sản xuất = 1.3 kg/h
 3.6.3. Tổng số Chất rắn lơ lửng = 27.7 kg/h
 Lưu lượng bình thường sau Bể lắng = 428.8 m3/h Tham khảo sơ đồ cân
 bằng
 Giả sử TSS sau Bể lắng = 5 mg/l
 TSS tại dòng thoát ra Bể lắng = 2.1 kg/h
 Lưu lượng bùn đầu ra = 25.6 kg/h
 Giả sử Nồng độ bùn = 0.80 %
 Lưu lượng Bùn = 3.2 m3/h
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 3.6.4. Hố chứa Bùn
 KKS = 00GBS20BB001
 Cấu hình = 1 x 100 %
 Dung tích của Hố chứa bùn Nước thô = 76.8 m³ Lượng bùn của 1 ngày
 Bùn = 22.7 m3/h
 Dung tích của Hố chứa bùn HT Nước thải = 544.8 m³ Lượng bùn của 1 ngày
 Tổng số Dung tích = 621.6 m³
 Dung tích = 630.0 m³
 Nhu cầu không khí = 18.0 l/min/m3
 Công suất Quạt gió = 671.3 Nm3/h
 Khoảng Công suất Quạt gió = 675.0 Nm3/h (Công suất thông
 thường với Quạt gió Bể lọc trọng lực)
 3.6.5. Bơm chuyển bùn
 KKS = 00GBS31AP001/00GBS32AP001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Số lượng Bơm vận hành song song = 1
 Công suất Bơm định mức = 30 m3/h
 Thời gian Đẩy = 20.7 h/ngày
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
 Chiều cao cột hút âm = -3 m
 Tổn thất ma sát đường ống = -0.15 m
 Áp suất (thủy) tĩnh Đầu hút khả dụng = -3.15 m
 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Tổn thất ma sát đường ống = -5.26 m
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 Áp suất (thủy) tĩnh từ Đầu đẩy bơm = - 6.5 m
 Áp suất yêu cầu của bơm = 18.06 m
 5% Số dư dự phòng cho Bơm = 18.96 m
 Cột áp (Chiều cao) lựa chọn = 20 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 30m3/h @ 20m
 3.7. Hố xả thải
 3.7.1. Hố xả thải
 KKS = 00GME10BB001
 Cấu hình = 1 x 100%
 Từ cân bằng khối lượng
 Nguồn nước thải
 a Xới ngược và Rửa xuôi Bể lọc trọng lực
 Căn cứ trên:
 Dung tích xới ngược cho 4 Bể lọc trong 8 phút = 200 cmd
 Dung tích Rửa xuôi cho 4 Bể lọc trong 7 phút = 50.4 cmd
 Dung tích nước xả về Hố thải = 250.4 m3
 Dung tích = 300.0 m3
 3.7.2. Bơm chuyển Nước xả thải
 KKS = 00GME21AP001/
 00GME22AP001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Lưu lượng: = 31.3 m3/h
 * Hố chứa khi rỗng có thể chứa nước thải trong vòng 8 giờ, vì vậy không làm gián đoạn
 tính chất nước thải trong Bể nước thải thường xuyên.
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 Công suất bơm – Bể chứa nước thải thường xuyên
 Số lượng bơm chạy song song = 1
 Công suất Bơm yêu cầu = 31.3 m3/h
 Công suất Bơm định mức = 40 m3/h
 Cột áp (Chiều cao) hút của bơm
 Chiều cao cột hút âm = -3 m
 Tổn thất ma sát đường ống = -0.64 m
 Áp suất (thủy) tĩnh Đầu hút khả dụng = -3.64 m
 Cột áp (Chiều cao) đẩy của bơm
 Áp suất (thủy) tĩnh từ Đầu đẩy bơm = -4 m Giá đỡ ống
 Tổn thất ma sát đường ống = -4.77 m
 Áp suất khác yêu cầu cho Bơm = -16.05 m
 5% Số dư dự phòng cho Bơm = -16.85 m
 Cột áp (Chiều cao) lựa chọn = 18.00 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 40m3/h @ 18m
 Áp suất giống số liệu đặc điểm kĩ thuật từ nhà sản xuất bơm
 3.8. Định lượng Hóa chất
 3.8.1. Bơm Định lượng NaOCl nước thô
 KKS = 00GBQ11AP001/00GBQ12AP001
 Cấu hình = 2 x 100%
 Định mức Lưu lượng = 432 m3/h
 Định mức Định lượng = 3 ppm
 Tỷ trọng = 1.18
 Nồng độ = 8%
 Lưu lượng định mức = 13.7 l/h
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 Áp suất (thủy) tĩnh Bơm = 30 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 50 l/h @ 30m
 3.8.2 Bồn dự trữ NaOCl nước thô
 KKS = 00GBN10BB001
 Cấu hình = 1 x 100%
 Bồn dự trữ cho 3 ngày = 1 m3
 Bồn dự trữ cho 30 ngày = 9.9 m3
 Dung tích Bồn = 15 m3
 *Ghi chú: NaOCl tổn thất nồng độ khi được lưu trữ quá lâu. Nếu lưu trữ 1 tháng, nó tổn
 thất nông độ từ 20-30%. Như vậy, nó được khuyến khích không bổ sung vào một lượng
 hơn 3 ngày mỗi lần.
 3.8.3 Bơm Định lượng PAC nước thô
 KKS = 00GBQ21AP001/ 00GBQ22AP001
 Cấu hình = 2 x 100 %
 Định mức Lưu lượng = 432 m3/h
 Định lượng = 5 ppm
 Tỷ trọng = 1.2
 Nồng độ = 10 %
 Định mức Châm = 18 l/h
 Áp suất (thủy) tĩnh Bơm = 30 m
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 50 l/h @ 30m
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 3.8.4 Bồn dự trữ PAC nước thô
 KKS = 00GBN20BB001
 Cấu hình = 1 x 100 %
 Bồn dự trữ cho 30 ngày = 13 m3
 Dung tích Bồn = 20 m3
 3.8.5 Bơm Định lượng Polyme nước thô
 KKS = 00GBQ31AP001/00GBQ32AP001/
 00GBQ33AP001/00GBQ34AP001
 Cấu hình = 4 x 50 %
 Định mức Lưu lượng = 216 m3/h
 Định mức Định lượng = 0.3 ppm
 Pha loãng Polyme = 0.1 %
 Lưu lượng theo Khối lượng = 0.0648 kg/h
 Lưu lượng Châm = 64.8 l/h
 Áp suất (thủy) tĩnh Bơm = 30 m
 Tổng số polyme yêu cầu trong 30 ngày = 46.656 kg
 = 93.312 kg cho 2 dãy
 Đặc điểm kĩ thuật Bơm = 120 l/h @ 30m
 Hệ thống Chuẩn bị polyme lựa chọn = 400 l/h
 3.9. Bồn dự trữ Nước dịch vụ
 3.9.1 Nước dịch vụ Bồn dự trữ
 KKS = 00GBL10BB001/00GBL20BB001/
 00GBL30BB001/00GBL40BB001
 Số lượng = 4
 Dung tích của mỗi Bồn = 3000 m3
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 Nước Chữa cháy yêu cầu = 2 x 1350 m3
 = 2700 m3 Dung tích được kiểm
 soát bởi Chiều cao của vòi phun.
 Outgoing (Gián đoạn)
 Dung tích Xới nược Bể lọc trọng lực = 200 m3 Dung tích x 4 Bể lọc
 Xới ngược/Rửa xuôi Lọc Cácbon hoạt tính = 77.1 m3
 Trao đổi Cation / Trao đổi Anion Rửa xuôi = 48.8 m3
 Tổng số = 325.9 m3
 Outgoing (Liên tục)
 Yêu cầu tối đa =
 Dựa trên
 a. 1 x Bơm Nước dịch vụ = 280 m3/h
 b. 1 x Bơm cấp nước Khử khoáng = 122 m3/h
 c. 1 x Bơm cấp nước Sinh hoạt = 4 m3/h
 Tổng số = 406 m3/h
 3.9.2. Kích thước của Bể
 Đường kính = 21.8 m
 Chiều cao = 10 m
 Chiều cao của mức L = 1.4 m
 Chiều cao của mức H = 9.5 m
 Dung tích nước giữa mức L và H = 3023.3 m3 (A)
 Chiều cao của mức H = 9.5 m
 Chiều cao Nước chữa cháy = 5.05 m
 Chiều cao của mức L = 1.4 m
 Dung tích Dự trữ cho Nước dịch vụ = 1661 m (B)

Page 36
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 36 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 36
 Dung tích Dự trữ cho Nước chữa cháy = 1362 m3
 Dung tích có thể sử dụng = 9368.6 m3 (A) x 2 + (B) x 2
 Thời gian lưu = 23.1 giờ
 3.10. Bình khí nén Nước thô
 KKS = 00QFG20BB001
 Cấu hình = 1 x 100%
 Dung tích = 1 m3
 Nhận Không khí từ máy nén = 7 Nm3/min @ 1 bar
 = 0.71 Nm3/min @ 8.8 bar
 * Ghi chú: Bình khí nén được dùng cho dự phòng của máy sục khí Hệ thống xử lý
 Nước thải
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-GE-M3-CAL-0005 - Design calculations Raw
 Water Pretreatment System
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 IV. MÔ TẢ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG
 Hình A.4.1: Sơ đồ quy trình Lưu lượng của Hệ thống Tiền xử lý nước thô
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 Hình A.4.2: Sơ đồ Quy trình Lưu lượng của Hệ thống Tiền xử lý nước thô
 Hình A.4.3: Hồ sơ thủy lực cho Hệ thống Tiền xử lý nước thô
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 Hình A.4.4: Ký hiệu và chú giải
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 4.1. Thuyết minh sơ bộ
 Hệ thống xử lý nước thô được thiết kế và lắp đặt thiết bị để xử lý nước nguồn cấp
 vào từ sông Trí, đã qua công ty Cung cấp nước Hoành Sơn lọc sơ bộ. Hệ thống nhằm
 loại bỏ các chất rắn lơ lửng, các tạp chất keo tụ, đảm bảo theo yêu cầu của nước kỹ
 thuật cũng như cấp cho hệ thống khử khoáng và sinh hoạt. Hệ thống được thiết kế bao
 gồm một quá trình lắng, tiếp theo là quá trình lọc. Dòng vào chia thành 2 dãy, vận hành
 liên tục 24h/ ngày.
 Các thành phần chính được đề xuất của hệ thống tiền xử lý nước thô như sau:
 S/N Equipment Thiết bị KKS
 1 Raw Water Feed Basin Bể chứa nước cấp 00GAD10BB001
 2 Raw Water Feed Pump Bơm cấp nước thô 00GAF21AP001
 /00GAF22AP001
 /00GAF23AP001
 3 RW Clarifier Bể lắng nước thô 00GDB10AT001
 /00GDB20AT001
 4 Distribution Chamber Khoang phân phối nước 00GDK10BB001
 5 Gravity Filter Bể lọc trọng lực 00GBB10AT001
 /00GBB20AT001
 /00GBB30AT001
 /00GBB40AT001
 6 Filtered Water Basin Bồn chứa nước đã lọc 00GBL01BB001
 7 Filtered Water Pump Bơm chuyển nước đã lọc 00GBK21BB001
 /00GBK22BB001
 8 Service Water Storage Tank Bồn chứa nước dịch vụ 00GBL10BB001
 /00GBL20BB001
 /00GBL30BB001
 /00GBL40BB001
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 9 Service Water Pump Bơm chuyển nước dịch vụ 00GBK61AP001
 /00GBK62AP001
 /00GBK63AP001
 10 Gravity Filter Backwash Pump Bơm xới ngược bể lọc trọng lực 00GBP11AP001
 /00GBP12AP001
 11 Gravity Filter Air Blower Quạt xới ngược bể lọc trọng lực 00GBP21AN001
 /00GBP22AN001
 12 Sludge Sump Bể chứa bùn 00GBS20BB001
 13 Sludge Pump Bơm chuyển bùn 00GBS31AP001
 /00GBS32AP001
 14 Sludge Thickener Bể tích bùn đặc 00GBS40AT001
 15 Sludge Thickener Scraper Cào bùn bể tích bùn
 16 Sludge Transfer Pump Bơm chuyển bùn 00GBS51AP001
 /00GBS52AP001
 17 Sludge Mixing Tank Bể khuấy trộn bùn 00GBS60BB001
 18 Sludge Mixing Tank Agitator Máy khuấy Bể khuấy trộn bùn 00GBS60AM001
 19 Belt Filter Press Máy ép bùn dạng đai 00GBS70AT001
 20 Drain Sump Hố chứa nước thải 00GME10BB001
 21 Drain Pump Bơm chuyển nước thải 00GME21AP001
 /00GME22AP001
 22 RW NaOCl Dosing System Hệ thống châm NaOCl nước thô -
 23 RW PAC Dosing System Hệ thống châm PAC nước thô -
 24 RW Polymer-1 Dosing System Hệ thống châm Polyme nước thô 1 -
 25 RW Polymer-2 Dosing System Hệ thống châm Polyme nước thô 2 -
 26 RW Air Receiver Khí nén nước thô 00QFG20BB001
 27 RW Safety Shower Vòi hoa sen an toàn nước thô 00GKF40AA502
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 4.2. Bể cấp nước thô
 KKS: 00GAD10BB001
 Trạm bơm đặt tại sông Trí sẽ cấp nước vào bể chứa nước thô 2000 m3. Tại đây,
 dòng chảy sẽ được ổn định trước khi cấp vào bể lắng, thời gian lưu 3h. Bể chứa nước
 còn có tác dụng chứa nước phòng ngừa các sự cố bất thường ở trạm bơm.
 Sau đó 1/3 lượng nước thô được đưa đi hệ thống SSC Makeup. 2/3 còn lại được xử
 lý lắng lọc tại hệ thống xử lý nước thô với mục đích sản xuất ra nước dịch vụ - nước đã
 được lọc trong theo yêu cầu cấp lò.
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 4.3. Bể lắng nước thô
 KKS: 00GDB10AT001/00GDB20AT001
 Từ bể chứa nước thô, nước được bơm đến bể lắng. Dung dịch NaOCl và PAC được
 cấp trên đường ống nước vào. NaOCl có tác dụng khử trùng, diệt vi sinh. Chất keo tụ
 PAC có tác dụng trung hòa điện tích bề mặt của các tạp chất lơ lửng, do đó cho phép
 quá trình kết tủa diễn ra dễ dàng hơn. Trước khi vào bể lắng dòng được đi qua một
 thiết bị khuấy trộn tĩnh. Là một đường ống xoắn có tác dụng hòa trộn dung dịch tự
 động, không cần máy khuấy.
 Hình A.4.1 : Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thiết bị khuấy trộn tĩnh
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 Chất kết bông tụ như polyme được cho vào ngăn siphon của bể lắng, để tăng
 cường sự hình thành của bông tụ, đẩy mạnh quá trình lắng.
 Loại bể lắng được thiết kế thích hợp cho quy trình này là HydoRipple®. Nó là
 dạng bể lắng Sludge Blanket (bể lắng bùn lơ lửng).
 Bông tủa hình thành nặng hơn sẽ lắng xuống phía dưới, trong khi phần nước
 sạch ở trên sẽ chảy qua bể lọc trọng lực. Phần nước trong được thu gom nhờ các ống
 thu gom nước trong ở trên bề mặt bể lắng và chảy tràn sang bể lọc trọng lực để loại bỏ
 gần như hoàn toàn độ đục ra khỏi nước mà trước đó bể lắng chưa xử lý triệt để, sau đó
 nước lọc trong tự chảy xuống bể nhận nước đã lọc trong. Từ đây được bơm chuyển
 nước đã lọc trong lên bồn dự trữ nước dịch vụ.
 Phần bùn tạo ra được lắng đều xuống bộ phận tập trung cô đặc bùn sau đó được xả
 xuống bể chứa bùn theo đường xả liên tục và xả định kỳ.
 4.4. Bể lọc trọng lực
 KKS: 00GBB10AT001/00GBB20AT001/00GBB30AT001/00GBB40AT001
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 Nước sau lắng sẽ chảy tràn qua bể lọc trọng lực, tại đây các bông tủa sẽ được lọc
 bởi các vật liệu lọc. Vật liệu lọc bao gồm cát, than anthracite và sỏi, được sắp xếp theo
 thứ tự từ thô tới mịn. Sự sắp xếp này cho phép hiệu suất lọc cao hơn mà không tạo ra
 sự tổn thất áp lớn. Vật liệu lọc được đỡ bằng lớp sỏi phía dưới.
 Sau một khoảng thời gian, độ chênh áp suất sẽ bắt đầu tăng lên, lớp lọc sẽ bị tắc lại.
 Khi đó, phải tiến hành quá trình rửa ngược. Trong quá trình xới ngược, không khí và
 nước sẽ được đưa vào từ phía dưới bể lọc để làm tơi và tách rời lớp vật liệu lọc, do dó
 các tập chất rắn lơ lững bám vào hạt lọc sẽ được loại bỏ. Nước lọc sau đó chảy qua Bể
 Nước Lọc và bơm vào bể chứa nước kỹ thuật bằng bơm chuyển nước lọc.
 Nước lọc được dự trữ và cấp cho nguồn nước kỹ thuật, HTXL khử khoáng, HT
 nước sinh hoạt.
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 4.5. Hệ thống xử lý bùn
 Bùn từ bể lắng nước thô sẽ được xả liên tục và xả định kỳ đưa về hố chứa bùn.
 Sau đó được bơm chuyển bùn chuyển đến bộ phận làm đặc bùn, ở đây bùn được trộn
 với polyme từ hệ thống pha trộn polyme 2. Nhằm mục đích tạo kết dính, gia tăng liên
 kết giữa các khối bùn, giúp cho việc tạo thành các bánh lọc trên máy ép dạng đai dễ
 dàng hơn. Máy ép dạng đai nhằm giảm thể tích và trọng lượng của của bùn thải bằng
 việc phân tách nước lọc và các bánh lọc rắn. Không khí được đưa vào máy ép để làm
 khô bùn. Bùn sau ép được chuyển đến phiễu tiếp nhận sau cùng được chuyển lên xe tải
 và chở đi bãi thải.
 4.6. Hố chứa nước xả
 KKS: 00GME10BB001
 Nước rửa ngược từ bể lọc, nước bề mặt của Bể tích bùn đặc, và nước thải từ máy ép
 đai được định hướng tới Hố chứa nước xả bằng các mương rãnh. Từ đây, nước được
 bơm về bể chứa nước thải thường xuyên.
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 V. NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
 Nguyên lý điều khiển này bao gồm các yêu cầu kiểm soát cho hệ thống tiền xử
 lý nước thô M-Lot 3 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
 5.1. CẤU HÌNH HỆ THỐNG
 Hệ thống tiền xử lý nước thô bao gồm các đơn vị chủ yếu sau đây.
 - Cụm hệ thống tiền xử lý
 - Cụm vận chuyển nước thô
 - Cụm phân phối nước dịch vụ
 - Cụm hệ thống xới ngược
 - Cụm vận chuyển bùn
 5.2. MÔ TẢ NGUYÊN LÝ
 Các cụm khác nhau liên kết với nhau tạo nên một hệ thống tiền xử lý nước thô
 hoàn thiện. Vận hành viên có thể lựa chọn chế độ tổng thể đạt "AUTO" cho hệ thống
 tiền xử lý nước thô. Hệ thống sau đó sẽ thực hiện một kiểm tra để trả lại trạng thái mỗi
 cụm. Mỗi cụm là độc lập với nhau. Nếu một cụm duy nhất không sẵn sàng, các cụm
 còn lại sẽ vẫn chạy cho phù hợp. Cụm chưa sẵn sàng sẽ tạo ra một cảnh báo đến vận
 hành viên. Vận hành viên sau đó có thể chọn xem có nên tiếp tục chạy hoặc dừng toàn
 bộ hệ thống hoặc một phần của hệ thống.
 Đối với sự cho phép khởi động và chấm dứt, tham khảo VA1-BSWS-00100-I-
 M3-PHL-0001 Control Philosophy
 5.2.1. Cụm hệ thống tiền xử lý
 - Bể chứa nước thô
 - Bơm chuyển nước thô
 - Bể lắng
 - Bể lọc trọng lực
 - Bể chứa nước đã lọc
 - Bể và bơm PAC, Polyme, NaOCl
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 Cụm hệ thống này được điều khiển bởi mực nước trong bể cấp nước thô và bể
 chứa nước đã lọc. Cụm này kiểm soát sự vận hành của Bể lắng nước thô và bể lọc
 trọng lực tự động nhằm mục đích sản xuất nước dịch vụ. Với dòng chảy vào vùng lắng
 RW, bơm định lượng hóa chất sẽ được start. Bơm định lượng châm hóa chất vào dòng
 trước khi vào bể lắng được kiểm soát bởi khóa liên động.
 5.2.2. Cụm vận chuyển nước thô
 - Bể chứa nước đã lọc
 - Bơm chuyển nước đã lọc
 - Bồn dự trữ nước dịch vụ
 Cụm này kiểm soát việc vận chuyển nước dịch vụ từ bể chứa nước đã lọc đến
 bồn dự trữ nước dịch vụ. Nó được điều khiển bởi mực nước ở bể chứa nước đã lọc và
 bồn dự trữ nước dịch vụ.
 5.2.3. Cụm phân phối nước dịch vụ
 - Bồn dự trữ nước dịch vụ
 - Bơm nước dịch vụ
 Cụm này kiểm soát việc phân phối nước dịch vụ từ bồn dự trữ nước dịch vụ đến
 những hệ thống phía sau. Mực nước bồn dự trữ nước dịch vụ là tham số kiểm soát. Các
 bơm vận hành luôn luôn hoạt động đến khi áp suất đầu thoát bị giảm xuống thấp thì
 bơm dự phòng đi vào vận hành.
 5.2.4. Cụm hệ thống xới ngược
 - Bể dự trữ nước dịch vụ
 - Bể lọc trọng lực
 - Bơm xới ngược bể lọc trọng lực
 - Quạt gió bể lọc trọng lực
 - Bể chứa nước thô
 - Bơm cấp nước thô
 - Bể lắng
 - Hố xả thải
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 Khi độ chênh áp giữa các bộ lọc trọng lực cao hoặc hoạt động bộ đếm thời gian
 đã đến giới hạn cài đặt, hệ thống sẽ tiến hành xới ngược. Vận hành viên có thẩm quyền
 có thể thay đổi thông số của quá trình xới ngược phụ thuộc vào chất lượng nước.
 5.2.5. Cụm chuyển bùn
 - Hố chứa bùn
 - Bơm chuyển bùn
 - Quạt thổi bể lọc trọng lực
 Theo bộ đếm thời gian, bể lắng sẽ thải bùn. Vận hành viên có thẩm quyền sẽ có
 thể thay đổi thông số của xả dựa trên lấy mẫu bùn thực nghiệm trong quá trình chạy
 thử và vận hành chính thức. Cụm này được điều khiển bởi mực của Hố chứa bùn thải
 đến bơm chuyển bùn và thiết bị làm đặc bùn. Thiết bị làm đặc bùn hoạt động liên tục.
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 VI. CHỈ TIÊU THÔNG SỐ VÀ HÓA CHẤT TIÊU THỤ CỦA HỆ THỐNG
 Hình A.6.1: Sơ đồ Cân bằng khối Hệ thống Tiền xử lý Nước thô
 Note 1: Giá trị được lấy trung bình hàng ngày.
 Note 2: Xả không liên tục.
 Note 3: Cho 4 Bể lọc, 10 phút mỗi lần, 1 lần mỗi ngày.
 Note 4: Cho 4 bể lọc, 5 phút mỗi lần, 1 lần mỗi ngày.
 Note 5: Hóa chất được coi là không đáng kể.
 Note 6: Giả định rằng PAC và Polymer được gỡ bỏ như TSS, NaOCl chỉ được
 giữ lại trong nước như TDS (Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan).
 Note 7: Dòng tuần hoàn của bơm nước dịch vụ.
 RW1 Dòng chảy
 432.0 m3/h Lưu lượng mỗi giờ / Lưu lượng Trung bình
 10368.0 cmd Lưu lượng mỗi ngày
 26.4 kg/h Lượng chất rắn
 C hoặc I Liên tục hoặc Gián đoạn
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 Hình A.6.2: Sơ đồ quy trình Cân bằng khối Lưu lượng nước
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 STT Hệ thống xử lý nước Công suất
 Ghi chú m
 3/h m
 3/day
 1 Cấp nước thô đầu vào 670 16000 Xấp xỉ
 2 Hệ thống xử lý nước thô 420 10000
 3 Hệ thống khử khoáng 120 3000
 4 Hệ thống xử lý nước thải 150 3500
 5 Hệ thống xử lý nước sinh hoạt 4 100
 Bảng A.6.1: Năng suất của hệ thống thiết bị
 (tham khảo số liệu chính xác
 VA1-BSWS-00100-GE-M3-PFD-0004 - Mass balance diagrams)
 STT Các chỉ tiêu thông số của hệ thống Giá trị Đơn vị Ghi chú
 1 Chất lượng nước thô vào xử lý
 Độ đục < 40 ??? NTU Chưa rõ
 Lưu lượng 672 m3/h
 TSS 61 mg/l
 TDS 37.4 mg/l
 pH 7.2 (7.0 – 9.0)
 Nhiệt độ Max 33 ??? oC Chưa rõ
 Độ dẫn điện < 270 ??? µS/cm Chưa rõ
 SiO2 17 ??? mg/l Chưa rõ
 2 Chất lượng nước sau xử lý ở hệ
 thống xử lý nước thô (sau bể lọc
 trọng lực)
 Độ đục < 0.5 ??? NTU Chưa rõ
 Lưu lượng 418.4 m3/h
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 TSS 0.5 mg/l
 TDS 40.4 mg/l
 pH 7.2
 3 Chất lượng nước sau xử lý ở hệ
 thống khử khoáng (sau bình trao
 đổi hỗn hợp)
 Tổng độ cứng ??? Chưa rõ
 Độ dẫn điện chung ≤ 0.1 µS/cm
 [SiO2] ≤ 0.02 mg/l
 [Na+] ??? Chưa rõ
 [Cl-] ??? Chưa rõ
 [SO42-]
 ??? Chưa rõ
 TOC ??? Chưa rõ
 Lưu lượng 120.6 m3/h
 TSS 0.0 mg/l
 TDS 0.0 mg/l
 pH 7.0
 Nhiệt độ ??? oC Chưa rõ
 Bảng A.6.2: Tiêu chuẩn chât lượng nước trước và sau xử lý
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 S
 T
 T
 Hóa chất và
 ký hiệu
 Định mức
 định lượng Tỷ
 trọng
 Định
 mức lưu
 lượng xử
 lý m3/h
 Số
 lượng
 dãy
 Công suất tiêu thụ (trung bình ngày) Nhập hóa chất
 Lưu ý lít/h m
 3/ngày
 m3/30
 ngày
 tấn/
 30
 ngày
 Bao bì Nồng
 độ %
 Dạng
 Bình
 thường
 (ppm)
 Nồng
 độ %
 1
 Polyaluminium
 Chloride PAC
 (AlCl3)n/Al2O3
 5 10 1.2 432 1 18.0 0.4 13.0 15.6 10
 m3/phuy
 10 Lỏng
 Phụ
 thuộc
 vào
 jar
 test
 2
 Sodium
 Hypochlorite
 NaOCl
 3 8 1.18 432 1 13.7 0.3 9.9 11.7 10
 m3/phuy
 8 Lỏng
 3 Anionic
 Polymer 0.3 0.1 1 216 2
 0.130
 kg/h
 3.1
 kg/ngày
 93.3
 kg/tháng
 10
 kg/bao 100 Bột
 Phụ
 thuộc
 vào
 jar
 test
 Bảng A.6.3: Lượng hóa chất tiêu thụ
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-GE-M3-LST-0010 - Utility and Chemical Consumption List - Chemical Consumer List
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 PHẦN THỨ HAI
 QUY TRÌNH VẬN HÀNH
 I. BỂ LẮNG HYDRORIPPLE
 1.1. Mục đích, ý nghĩa
 Phạm vi của hệ thống xử lý nước thô để loại bỏ chất rắn lơ lửng, vật chất
 dạng keo và màu, sử dụng bể lắng với chlorine, PAC và polyme. Bể lắng được thiết
 kế để cung cấp một vùng phiên bùn đồng nhất và tập trung. Nước thô, hóa chất
 được thêm vào, phải mất một thời gian dài để đi qua tấm phiên bùn để đạt được kết
 bông tối ưu và sử dụng đầy đủ hóa chất châm vào. Ngăn bùn (bộ tập trung bùn)
 được đặt bên cạnh phiên bùn. Bùn dư thừa sẽ tràn vào bộ tập trung bùn, và phải
 được loại bỏ khỏi hệ thống bằng cách mở van xả bùn.
 1.2. Cấu tạo
 Bể lắng được gia cố bằng bê tông, tường và thép ở bên trong. Mỗi bể đều
 được trang bị đầy đủ với đường đi bộ, tất cả các hỗ trợ cần thiết, kênh máng thoát
 nước, bộ tập trung bùn và hệ thống xả bùn.
 Tất cả các hóa chất tự động châm vào dòng chảy đầu vào bể lắng. Bơm định
 lượng đều có tần số và kiểm soát hành trình, có thể được điều chỉnh để thích ứng
 với chất lượng nước thô thay đổi.
 Một bể lắng HydroRipple ®, cung cấp như một đơn vị hoàn chỉnh, với tất cả
 đặc tính cần thiết, van, đường ống, phụ kiện và hệ thống thoát nước bùn. Các đơn vị
 có đủ năng lực để xử lý một lưu lượng dòng chảy liên tục 2 x 216 m3/giờ.
 Điều kiện hoạt động bể lắng sẽ như sau:
 - Chất rắn lơ lửng đầu vào 10-500 ppm.
 - Chất rắn lơ lửng đầu ra 10-20 ppm.
 - Nhiệt độ nước vào 9-33 oC
 - Tải 20-100%
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 1.3. Đặc tính kỹ thuật
 Ký hiệu bể lắng 00GDB10AT001/ 00GDB20AT001
 Số lượng 02 x 50%
 Kiểu Bể lắng phiên bùn lơ lửng
 Chiều rộng 6000 mm
 Chiều dài đường kính 12000 mm
 Chiều cao 4500 mm
 Diện tích yêu cầu 60 m2
 Diện tích thực tế 72 m2
 Lưu lượng nước vào 432 m3/h
 Định mức lưu lượng mỗi bể 216 m3/h
 Phụ tải bề mặt - Surface rate 3.6 m3/h/m
 2 đến 4.5 m
 3/h/m
 2
 Dạng Hình trụ đứng
 Vật liệu Bên ngoài được gia cố bằng bê tông, bên
 trong là thép cacbon (SS 400) bao phủ
 bằng nhựa Êpoxy.
 Đường ống phân phối PVC
 Đường kính đầu vào ống 200 mm
 Ống xả bùn 100 mm
 Thời gian lưu ???
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 1.4. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của bể lắng HYDRORIPPLE ®
 1.4.1. Sơ đồ minh họa vận hành
 1 Đường ống nước thô vào 8 Van xả không khí nén
 2 Thiết bị pha trộn tĩnh 9 Van bi một chiều / van cầu một chiều
 3 Khoang chia nước bể lắng 10 Thiết bị đo mực nước tự động
 4 Tấm vách ngăn (bằng kim loại) 11 Van dừng/ngắt siphon
 5 Ngăn siphon 12 Van bi một chiều ngắt siphon
 6 Khoang nước bể lắng 13 Bộ phận tập trung cô đặc bùn
 7 Đường ống thoát khí 14 Van xả bùn
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 1.4.2. Ưu điểm cơ bản
 - Không có thiết bị cơ khí tiếp xúc với nước
 - Không yêu cầu Bơm chân không
 - Lớp phiên bùn đồng nhất có nồng độ đều và đồng nhất
 - Nâng cao độ đặc của bùn thải và hóa chất keo tụ sử dụng ít hơn
 - Vận hành đặc biệt đơn giản
 - Chất lượng nước sau bể lắng được làm rõ
 1.4.3. Làm thế nào mà một lớp phiên bùn đồng nhất và tập trung lại có thể giữ lại
 huyền phù?
 Để có được hiệu quả tối đa từ tấm phiên bùn, các yêu cầu sau đây phải được
 đáp ứng:
 - Nước được xử lý phải đi qua tấm phiên bùn hướng lên phía trên. Lớp bùn
 phải đồng nhất và có nồng độ cao ở độ sâu tương đương của nó, vật chất được tối ưu
 hóa để duy trì lớp lọc đồng đều.
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 - Nước thô phải mất một thời gian dài để đi qua tấm phiên bùn, để đạt kết tủa
 bông bùn tối ưu phải sử dụng đầy đủ các hóa chất cần thiết.
 - Mực trên cùng của phiên bùn phải được giới hạn bởi một hệ thống đáng tin
 cậy ngăn chặn bùn xả ở phía trên của thiết bị.
 - Theo quan sát thì chất lượng nước lắng chỉ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lưu
 lượng dòng chảy nước xử lý và chất lượng nước nguồn. Người vận hành không
 được có bất kỳ hành động nào khác ngoài việc điều chỉnh liều lượng hóa chất và tốc
 độ xả bùn.
 1.4.4. Bể lắng HydroRipple® được thiết kế để đáp ứng yêu cầu:
 Phiên bùn đồng nhất và tập trung (Concentrated and Homogeneous Sludge
 Blanket)
 - Nếu một dòng nước hướng lên trên, liên tục đi qua tấm phiên bùn trong một
 bể lắng đáy phẳng, các hạt nặng nhất vẫn ở dưới cùng của phiên bùn, và nhẹ nhất sẽ
 dâng lên trên cùng.
 - Sau một khoảng thời gian vận hành nhất định, sự phân loại này có xu hướng
 trở nên tích lũy và nước tạo thành kênh thông qua các khu vực tập trung tối đa.
 Do đó, kết quả là các khu vực có nồng độ cao, nơi bùn trở nên nhiều hơn và
 đặc hơn ở dưới cùng của bể. “Chimneys - ống khói” dẫn bùn dư đi vào ngăn tập trung
 bùn.
 Để bể lắng này không bị tắc, nó phải có một hệ thống thiết bị cào (nạo) ở dưới
 đáy, và thậm chí sau đó, vì “channeling efect - hiệu ứng đào kênh”, phiên bùn sẽ bị
 hạn chế hiệu quả.
 Tuy nhiên, nếu hỗn hợp của nước thô và hóa chất được trộn lẫn không liên tục,
 toàn bộ các hạt bùn nặng và hạt nhẹ sẽ bị đẩy lên trên bể lắng và sẽ dần dần dâng lên
 cùng nhau.
 Liên tục cấp vật chất cho phiên bùn để có nồng độ đồng nhất thông qua chiều
 sâu của nó.
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 1.4.5. Phiên bùn đồng nhất và tập trung được giới hạn bởi bộ tập trung bùn.
 Nếu phễu (2) được đặt cạnh phiên bùn (Hình vẽ minh họa vận hành), bùn dư
 thừa sẽ tràn vào và tập trung trong phễu, trong khi được bảo vệ khỏi bất kỳ sự chuyển
 động nào. Các đập tràn trên của phễu (hoặc tập trung bùn) được giữ ở mức hợp lý
 nhằm hạn chế độ sâu của phiên bùn (cách đáy 1.5 m) và ngăn không cho nó tăng lên
 quá cao. Nếu các đập tràn này được đặt đầy đủ từ đáy bể vì khoảng cách di chuyển bởi
 bùn đại diện cho thời gian tiếp xúc 30-45 phút, phiên bùn sẽ cung cấp cho thời gian
 tiếp xúc yêu cầu kéo dài, trong khi cùng một lúc độ sâu sẽ được hạn chế ở mức đáng
 tin cậy. Sau khi tập trung ở những phễu, bùn phải được loại bỏ khỏi hệ thống bằng các
 phương tiện phù hợp.
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 1.4.6. VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI SIPHON
 Bể lắng HydroRipple ® sử dụng một ngăn siphon để cấp nước cho hệ thống giàn
 ống phía dưới một cách gián đoạn bằng cách injections định kỳ, nước được điều khiển
 bởi một mồi nước tự động và umpiring siphon. Hệ thống có thể được khám phá gần
 như dễ dàng.
 VẬN HÀNH SIPHON
 Sự vận hành của ngăn siphon của bể lắng HydroRipple®, bắt đầu với ngăn siphon
 trống và đến khi bể lắng đầy nước như sau.
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 Hình B.1.1. Nước thô được điền vào ngăn siphon (A) không khí bị mắc kẹt giữa
 chuông (B) và đường ống (C) là áp suất khí quyển, cũng như giữa đường ống (C) và
 đường ống (E). Nước thô tiếp tục được điền vào ngăn siphon, dâng lên ở vùng giữa
 chuông (B) và đường ống (C), nén không khí bị mắc kẹt, kết quả là mực nước ở phần
 thấp của đường ống chính (C) giảm xuống. Hình B.1.2.
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 Hình B.1.2. Khi mực nước thô đạt tới đỉnh của đường ống chính (C), các mức
 nước khác nhau được hiển thị trên hình B.1.2. Về mặt nguyên lý, chiều cao H1 và H2
 luôn bằng nhau. Nước thô tiếp tục được nhập vào, và bắt đầu chảy qua các đường ống
 (C), trong khi thiết bị đo mực (G) mở van xả khí tự động (H). Không khí nén trong
 đường ống (C), thoát khỏi áp lực thông qua các van xả khí tự động (H).
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 Hình B.1.3. Việc giải phóng áp lực của không khí trong chuông (B) gây ra mồi
 nước tức thời, và điều này được hỗ trợ thêm bởi nước ở đường ống chính (C) của bể
 lắng.
 Tuy nhiên, một phần của không khí bị mắc kẹt trong đường ống (C) được mang đi
 bởi nước được sẽ hướng trên cùng của ngăn nước bể lắng (J) được điều chỉnh bởi bộ
 đẩy ngược (K).
 Không khí sau đó được giải phóng thông qua lỗ thông hơi (I). Khu vực (1) vẫn còn
 đầy nước trong khi nước được bơm vào các bể lắng thông qua hệ thống đường ống
 bên dưới.
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 Hình B.1.4. Khi nước trong ngăn siphon giảm xuống dưới mức của (B), van (D)
 được mở và không khí cấp áp lực cho vùng siphon, đảm bảo umpiring của nó và
 không khí bị mắc kẹt trong đường ống (C), (H) và (E) và dưới chuông (B) trở về áp
 suất khí quyển.
 Khi siphon được unprimed qua van (D), van (H) sẽ đóng cửa và chu kỳ hoàn tất.
 Bể lắng HydroRipple® là hệ thống tiên tiến nhất được sử dụng trong lĩnh vực
 lắng nhanh. Nó có thể được sử dụng với hiệu quả tương đương với bất kỳ bể lắng hoặc
 lime neutralization treatment since its sludge blanket guarantees total and
 instantaneous reaction with very high rise rates.
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 1.4.7. Bể lắng nhạy cảm với các thay đổi với lưu lượng dòng chảy và chất
 lượng nước thô
 Bùn có nồng độ đồng nhất và tập trung được mô tả ở trên là cơ sở tạo thành bể
 lắng HydroRipple®. Không phụ thuộc vào sự điều chỉnh của người vận hành nhưng
 đó là kết quả tự nhiên của lưu lượng dòng chảy lên mặt nước thông các tấm phiên bùn,
 số lượng và tính chất của bùn do keo tụ, và các hóa chất sử dụng.
 - Lưu lượng dòng chảy tăng làm giảm nồng độ của phiên bùn và gây ra bùn tràn
 vào các bộ tập trung bùn nhiều hơn.
 - Lưu lượng dòng chảy giảm làm tăng nồng độ của phiên bùn và its instantaneous
 degree of compaction cho đến khi bùn mới hình thành, tích tụ và đạt đến mức của bộ
 tập trung bùn, vào đó nó sẽ tràn một lần nữa.
 Nếu lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước thô thay đổi, hệ thống có sẵn điều
 khiển tự động để thực hiện những điều chỉnh liều lượng hóa chất và tỷ lệ xả bùn, mà
 không yêu cầu vận hành viên phải thao tác.

Page 77
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 77 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 77
 Đường kính 4.50 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.50 14.00 16.00 18.00 20.00
 Diện tích bề mặt 15.9 19.6 28.2 38.4 50.2 63.6 78.5 122 153 201 254 314
 Chiều cao 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
 Công suất 1* 57 70 101 138 180 228 282 439 550 723 914 1130
 Công suất 2* 63 78 112 153 200 254 314 488 612 804 1016 1256
 Công suất 3* 71 88 126 172 225 286 353 549 688 904 1143 1413
 Công suất 4* 95 117 169 230 301 381 471 732 918 1206 1524 1884
 Công suất 5* 127 156 225 307 401 508 628 976 1224 1608 2032 2512
 *1 = 3.6 m/hr. *2 = 4.0 m/hr. *3 = 4.5 m/hr. *4 = 6 m/hr. *5 = 8 m/hr.
 Bảng B.1.1: Bảng lựa chọn bể lắng Hydroripple
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 HYDRORIPPLE PULSATOR TYPE "S"
 1. Bình nước phụ (header tank) được sử
 dụng như là các bộ thu nước bỏ qua
 bơm chân không hoặc quạt sục khí. Vì
 vậy, điều này sẽ giúp cắt giảm chi phí
 như đầu tư, điện, và bảo trì.
 1. Hệ thống yêu cầu dùng van chân
 không hoặc quạt sục khí cho toàn bộ
 thời gian vận hành.
 2. Bộ đếm thời gian có thể được sử dụng
 để điều chỉnh thời gian cho chu kỳ của
 bùn bể lắng từ 0 đến 9999 giây.
 2. Chu kỳ của bùn bể lắng không thể
 điều chỉnh.
 3. Hệ thống có thể sản xuất bể lắng cho
 công suất từ 5 m3/h đến 3000 m
 3/h mỗi
 bể.
 3. Công suất tối đa đạt được là 100
 m3/giờ mỗi bể.
 Bảng B.1.2: So sánh giữa bể lắng Hydroripple và Pulsator Type “S”
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 BỂ LẮNG HYDRORIPPLE® BỂ LẮNG SOLIDS CONTACT
 1. Phần cơ khí không tiếp xúc trong
 nước. Do đó, miễn phí bảo trì và miễn
 phí điện.
 1. Các tuabin và máy cào ngâm trong
 nước dẫn đến chi phí bảo hành cao.
 Ngoài ra tuabin và máy cào hoạt động,
 kích cỡ của nó sẽ tăng cùng với công
 suất nhà máy từ đó dẫn đến tốn điện.
 2."Bể lắng dạng phiên bùn" với độ dày
 lớp bùn là 1500 mm. Mật độ bùn đồng
 nhất, do đó bể lắng nước sẽ chứa đựng
 số lượng ít nhất "pin floc".
 Nước bể lắng sẽ có ít "pin floc".
 2. Nó là một dạng "bùn tuần hoàn" với
 mật độ bùn lớn hơn phiên bùn. Đối với
 những "turbine" thiết kế kém, công suất
 bơm của nó sẽ thấp hơn dẫn đến tuần
 hoàn bùn thấp hơn và bùn được hình
 thành ít hơn và các nước bể lắng sẽ có
 một số lượng lớn "pin floc."
 3. Dễ dàng hoạt động mà không cần
 điều chỉnh.
 3. Yêu cầu điều chỉnh "tốc độ tua bin"
 kết hợp với dòng chảy và chất lượng
 của nước thô.
 4. Nồng độ bùn thải đậm đặc hơn do đó
 lượng nước tổn thất ít. Điều này là do
 phễu tập trung bùn được tách ra khỏi
 tấm chăn bùn do đó bùn dư thừa từ
 chăn được thu thập và nén. Tổn thất
 nước ít hơn so với các loại bể lắng
 khác.
 4. Bùn dư, định cư ở dưới cùng của bể
 lắng, sẽ được tái tuần hoàn bằng tuabin
 trở lại vào bể trộn bùn tuần hoàn. Một
 số sẽ được loại bỏ một phần vào các
 cống dưới cùng nằm ở trung tâm của
 bể, mà sẽ làm cho bùn ít nén. Nồng độ
 bùn sẽ không cao dẫn đến sự mất mát
 nước trong sản xuất lớn.
 5. Rất đơn giản để bắt đầu lại quá trình
 sau khi ngừng hệ thống. Có thể ổn định
 nhanh chóng trong khoảng 30 – 45
 phút.
 5.Nó sẽ đòi hỏi ít nhất 3-4 giờ tùy
 thuộc vào thiết kế tuabin dùng cho cấp
 độ khác nhau của bơm công suất để đạt
 được trạng thái ổn định. Tuabin thiết kế
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 Điều này là bởi vì các lớp phiên bùn là
 rất đàn hồi và được đồng nhất theo "Cơ
 chế đập - Pulsation Mechanism”
 kém kết quả có năng lực bơm thấp. Kết
 quả cần một thời gian dài hơn để đạt
 đến giai đoạn tạm ổn định. Theo định
 nghĩa, "turn over" is the time taken for
 the settled sludge to be uniformed in
 the suspension stage. Tuabin thiết kế
 kém sẽ có thời gian turn over dài hơn.
 6. Nếu van bùn thoát nước bị rò rỉ trong
 bất kỳ hoàn cảnh nào, phiên bùn sẽ
 không bị tổn thất từ bể. Điều này là do
 phễu tập trung bùn được tách ra từ tấm
 phiên bùn.
 6. Nếu van bùn thoát bị rò rỉ, bùn sẽ bị
 mất kết quả là phải bắt đầu lại quá trình
 ban đầu.
 Bảng B.1.3: So sánh giữa bể lắng Hydroripple và bể lắng Solids
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-M-M3-DRD-0056 Assemble of Material
 Within Raw Water Clarifier
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 1.5. Chế độ vận hành bể lắng AUTO/SERVICE
 Hệ thống có trách nhiệm lựa chọn một chế độ chính trong các chế độ vận
 hành khác nhau.
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 1.5.1. Trình tự của Chế độ Service (Bể lắng nước thô)
 Dưới chế độ này, hệ thống sẽ tự động thực hiện Service và Desludge (tách bùn)
 Khi ở chế độ “SVC” và “AUTO” Bể lọc trọng lực tự động được lựa chọn, bể
 lắng sẵn sàng đi vào vận hành.
 Trong chế độ Service, nguyên tắc hoạt động của bể lắng là bằng cách nén và
 hút. Khi nước vào siphon của bể lắng, không khí được nén, mực nước trong siphon
 tăng lên. Khi mực nước cao hơn H, van xả không khí được mở ra, nước đi vào trung
 tâm bể lắng. Mực nước đầu vào sẽ hạ thấp xuống.
 Khi mực nước xuống dưới mức M, van xả khí vẫn mở và van chắn siphon
 đóng. Mực nước tiếp tục đi xuống. Khi mực nước dưới đây đi L, van chắn siphon sẽ
 mở ra.
 Chu kỳ tiếp tục quay vòng. Theo bộ đếm thời gian, van tách bùn mở ra để
 giải phóng bùn tích tụ trong bể lắng. Mỗi 30 phút, van xả bùn sẽ tự động mở ra 45
 giây.

Page 83
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 83 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 83
 Người vận hành có thể đặt bể lắng ở chế độ “Manual Service”, vận hành
 “Manual Desludge”, nếu có bất kỳ điều gì cần thiết phải can thiệp bằng tay trong
 quá trình vận hành.
 1.6. Kiểm tra sự làm việc của bể lắng
 Kiểm tra sự làm việc của bể lắng được tiến hành dưới hai hình thức: Kiểm
 tra công nghệ và kiểm tra hoá học. Cả hai dạng kiểm tra này đều phải được tiến
 hành thường xuyên (theo ca).
 1.6.1. Kiểm tra công nghệ một cách thường xuyên được các vận hành viên thực hiện
 như sau:
 - Chuẩn bị các dung dịch PAC, dung dịch Polymer, và dụng dịch NaOCl đúng nồng
 độ mà bảng chế độ vận hành đã quy định.
 - Đảm bảo vận hành với công suất ổn định, khi tăng công suất phải tiến hành từ từ.
 - Theo dõi mức bùn theo tín hiệu báo mức bùn - không để mức bùn quá cao hoặc
 quá thấp.
 - Khi vận hành công suất ổn định thì việc kiểm tra thí nghiệm vẫn phải được thực
 hiện thường xuyên theo quy định.
 - Khi chế độ vận hành mất ổn định, thấy bùn xuất hiện ở vùng nước trong thì phải
 tăng cường lấy mẫu kiểm tra các điểm khác đồng thời phải áp dụng ngay các biện
 pháp để đưa bể lắng vận hành bình thường trở lại.
 - Sau mỗi ca, vận hành viên phải kiểm kê lượng hoá chất và ghi chép vào sổ “sổ
 theo dõi tiêu hao hoá chất”.
 - Khi giao và nhận ca, vận hành viên phải kiểm tra chế độ làm việc của các động cơ
 tua bin và động cơ nạo vét.
 - Cứ mỗi ca phải tiến hành xả các van mẫu một lần. Khi xả mở lần lượt hết các van
 trong thời gian 1 phút.
 - Vận hành viên phải xác định nồng độ các dung dịch hoá chất đã chuẩn bị. Khi bể
 lắng vận hành ổn định thì cứ mỗi ca phải kiểm tra liều lượng các hoá chất một lần.
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 1.6.2. Khối lượng và chu kỳ kiểm tra hoá học thường xuyên đối với bể lắng :
 TT Vị trí
 lấy mẫu
 Các chỉ tiêu
 kiểm tra
 Chu kỳ
 kiểm tra
 1 Nước thô - Nhiệt độ 1 ngày 1 lần
 - Độ đục 1 ngày 1 lần
 - Độ PH 1 ngày 1 lần
 - Hàm lượng SiO2 1 tuần 1 lần
 - Hàm lượng Ca++
 , Mg, Na+, K
 +, Cl
 -, SO4
 --
 HCO3-, tổng hàm lượng Fe. 1 tuần 1 lần
 2 Nước bể lắng - Độ đục. 1 ngày 1 lần
 - Độ PH 1 ngày 1 lần
 - Độ dẫn điện 1 tuần 1 lần
 - Hàm lượng Cl2- dư 1 tuần 1 lần
 - Hàm lượng Ca++
 , Mg, Na+, K
 +, Cl
 -, SO4
 --
 HCO3-, tổng hàm lượng Fe. 1 tuần 1 lần
 Khối lượng và chu kỳ kiểm tra hoá học chung đối với bể lắng như sau:
 Vị trí lấy mẫu Các chỉ tiêu kiểm tra Chu kỳ kiểm tra
 Nước thô - Phân tích toàn bộ mẫu nước và các liên
 kết silic. 1 lần trong tháng
 Nước sau keo tụ - Hàm lượng các liên kết Fe, Al, PH 1 lần trong 1 tuần
 - Phân tích toàn bộ mẫu nước 1 lần trong tháng
 Công tác kiểm tra hoá học chung do nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện.
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 1.7. Những xự cố xảy ra và biện pháp xử lý ở bể lắng
 Hiện tượng Nguyên nhân có thể Khắc phục sự cố
 Bể lắng
 Floc bulking
 Moderate size floc Lưu lượng dòng vào quá
 cao
 Điều chỉnh van đầu vào
 để hạn chế tốc độ dòng
 chảy <450 m3/giờ.
 Tỷ lệ floc bị kết lại quá
 cao
 Tăng thời hạn thời gian
 hoặc tần số của bùn xả
 đáy.
 Floc bị phân tán Chất làm đông tụ liều
 lượng quá thấp
 Tăng nồng độ chất làm
 keo tụ hoặc tăng tỷ lệ
 bơm cấp hóa chất
 Lưu lượng dòng vào quá
 cao
 Điều chỉnh van đầu vào
 để hạn chế tốc độ dòng
 chảy <450 m3/giờ.
 A little floc rising near
 wall rine
 Hấp thụ ánh sáng mặt trời Nó là bình thường tùy
 thuộc vào hướng ánh
 nắng mặt trời.
 Nước bể lắng có màu
 xanh do tảo phát triển
 Liều lượng NaOCl quá
 thấp
 Tăng tỷ lệ cấp NaOCl.
 Chlorine feed unit are out
 of order.
 Kiểm tra và sửa chữa.
 Tham khảo thêm ở 000. VA1-BSWS-00100-GE-M3-CTP-0012 -
 Commissioning Instructions Manuals
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 1.7.2. Kết tủa bông bùn theo sang bể lọc:
 Khi chất lượng nước thô thay đổi (nhất là vào mùa mưa), hoặc khi bơm định
 lượng hoá chất hỏng đều dẫn đến việc bông bùn theo sang bể lọc.
 Biện pháp xử lý:
 a. Giảm lưu lượng nước vào bể lắng bằng cách điều chỉnh đóng bớt van điều chỉnh
 lưu lượng nước cấp vào bẻ lắng.
 b. Tiến hành kiểm tra mẫu bùn để xác định lượng hoá chất có đủ liều lượng hay
 không.
 c. Có thể kiểm tra nguyên nhân thiếu hoá chất hoặc là do thay đổi chất lượng nước
 thô hoặc là do bơm định lượng hoá chất bị hỏng. Nếu do bơm định lượng hoá
 chất hỏng, có thể nhận biết bằng cách kiểm tra áp lực đầu đẩy của các bơm cấp
 hóa chất hoặc kiểm tra mức dung dịch trong bình định lượng hóa chất.
 d. Sự hình thành bông bùn trong mẫu kiểm tra cho phép người vận hành thông tin
 về việc cấp hoá chất.
 e. Hoá chất cần được cấp vào bằng bơm định lượng một cách từ từ. bởi vì nếu cấp
 một lượng lớn hoá chất lớn một lúc sẽ không mang lại kết quả tốt vì hoá chất
 phân phối không đều trong bể lắng.
 1.7.3. Lưu lượng nước cấp vào bể lắng tăng
 Khi lưu lượng bể lắng tăng nhanh thì sẽ làm xáo trộn dòng chảy và tăng tốc
 độ dòng chảy vì thế có thể kéo dài theo bông bùn lên theo.
 Biện pháp xử lý: Cần tăng lưu lượng nước từ từ. Không được tăng nhanh đột
 ngột. Khi có bùn kéo sang thì phải lập tức giảm lưu lượng. Khi bể lắng vận hành
 bình thường trở lại thì bắt đầu tăng công suất lên từ từ.
 1.7.4. Mất điện đột ngột
 Sự mất điện đột ngột không ảnh hưởng đến sự tích bùn mặc dù các thiết bị
 điện không làm việc. Quá trình tích bùn sẽ không xấu đi nếu điện có trở lại sau 30
 phút đến 1 giờ. Nếu điện mất trong thời gian dài thì cần phải thao tác lại quá trình
 vận hành theo quy trình như khi mới đưa vào vận hành.
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 1.7.5. Xả bùn không đủ:
 Nếu lượng bùn xả đi không đủ thì nồng độ bùn sẽ tăng lên và tốc độ lắng sẽ
 giảm xuống.
 Bùn có thể đóng rắn dưới đáy bể lắng tụ khi bể lắng làm việc trong thời gian
 dài mà không được xả bùn. Bùn rắn gây cản trở việc xả bùn khi vận hành, điều này
 thường xảy ra khi bể lắng ngừng làm việc. Như vậy van khí cũng bị bùn chèn chặt,
 nếu bùn không bị hoá cứng, xới bùn nhỏ ra bằng nước và dùng que chọc cho bùn
 chảy ra qua van khí. Nếu bùn bị hoá cứng, thì ngừng bể lắng cho bùn lắng xuống
 hoàn toàn. Sau đó mở van khí và loại bỏ bùn bằng cách làm vỡ bùn cứng sau khi xả
 hết nước trong bể lắng.
 1.7.6. Trong thời gian vận hành:
 a. Váng bẩn tràn qua máng xả tràn: lắp đặt tấm ngăn váng thích hợp bên trong
 máng tràn. Tấm ngăn này nên ngập ít vào trong nước và cao khoảng 150mm trên
 mặt bích.
 b. Tuần hoàn ngắn chảy qua bể để loại bỏ chất rắn xấu trong quá trình vận hành
 cần phải làm như vậy để bể lắng vận hành ở lưu lượng thiết kế.
 c. Nồng độ bùn không tương ứng trong khoang phản ứng:
 Nếu bùn quá loãng sẽ làm cho việc tạo bông bùn kém hiệu quả dẫn đến việc
 làm giảm hiệu quả keo lắng ở bể lắng. Nếu nồng độ bùn cao quá sẽ làm tăng mức
 bùn dẫn đến việc làm cho bông bùn tràn sang bể lọc.
 Với việc lấy mẫu để quan sát bằng mắt cho ta một thông tin để xử lý nồng độ
 bùn và chiều cao lớp bùn từ đó xác lập việc xả bùn của bể lắng, nên để một lượng
 bùn tối thiểu trong bể lắng. Khi có sự thay đổi chất lượng nước thô thì đòi hỏi phải
 thay đổi lại thời gian xả bùn.
 d. Tuần hoàn khuấy trộn bùn không phù hợp hoặc quá lớn:
 - Kiểm tra lại tốc độ quay của tua bin.
 - Nếu bùn ở trên bình còn quá ít thì có thể tăng tốc độ quay của tua bin.
 - Nếu tốc độ quay của tua bin quá cao sẽ phá vỡ các đám bông bùn trên vùng phân
 ly, lúc này cần phải giảm tốc độ quay của tua bin.
 Tham khảo thêm UHP
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 II. BỂ LỌC TRỌNG LỰC
 2.1. Mục đích, ý nghĩa
 Nước trong sau khi ra khỏi bể lắng còn chứa một số chất hữu cơ ở dạng chất
 lơ lửng, một phần chất tán xạ mà mắt thường không nhìn thấy được. Đồng thời cũng
 chứa một số ít những bông bùn nhỏ kéo theo; những lúc bể lắng vận hành không
 không ổn định làm cho lượng tạp chất trong nước đã được keo tụ tăng lên. Để loại
 trừ những tạp chất đó người ta dùng các bể lọc.
 Nguyên tắc làm việc của các bể lọc là dùng vật liệu lọc đưa vào bình để thu
 lại bằng cơ giới các hợp chất không tan trong nước.
 2.2. Cấu tạo của bể lọc
 Bể lọc có cấu tạo là một bình hình trụ nằm ngang có miệng hở, tự chảy. Bể
 lọc có cấu tạo 3 lớp: lớp trên là cát, lớp dưới là vật liệu than Anthraxít, dưới cùng là
 sỏi. Cấu tạo gồm thân bể, thiết bị phân phối nước ở trên và thiết bị thoát nước ở
 dưới.
 Thân bể được chế tạo bằng thép cacbon, còn hệ thống phân phối trên được
 làm bằng các máng xả tràn sau đó đi qua các núm lọc để phân phối đều trên bề mặt
 của bể. Các núm lọc trên và dưới được chế tạo bằng nhựa tổng hợp chịu hoá chất và
 áp lực. Bên trong bể được phủ một lớp Êpoxy chống ăn mòn.
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 2.3. Đặc tính kỹ thuật của bể lọc
 Ký hiệu bể lọc 00GBB10AT001 /00GBB20AT001 /
 00GBB30AT001 /00GBB40AT001
 Số lượng 04 chiếc x 33%
 Đường kính 2500 mm
 Chiều dài hình trụ 6000 mm
 Dung tích Cát 4500 lít
 Dung tích Than antraxit 9000 lít
 Dung tích Sỏi 3000 lít
 Kích thước hạt
 Cát 0,45 mm
 Than Anthraxít 1,0 mm
 Sỏi 1.5 mm
 Thể tích cho mỗi bể lọc 19,4 m3
 Công suất 108 m3/h (4 bể vận hành bình thường)
 144 m3/h (1 bể xới ngược 3 bể vận hành)
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 2.4. Chế độ vận hành bể lọc trọng lực AUTO/SERVICE
 Hệ thống có trách nhiệm lựa chọn một chế độ chính trong các chế độ vận
 hành khác nhau.
 2.4.1. Trình tự của chế độ Service
 Ở chế độ này, hệ thống quy định chu kỳ giữa service và backwash
 automatically. Khi bể lọc được chọn ở chế độ “SVC” và “AUTO”, bộ lọc sẵn sàng
 đi vào hoạt động.
 Khi nước ở bể chứa nước đã lọc dưới mức M, bể lắng và bể lọc sẽ bắt đầu
 vận hành. Khi nước ở bể chứa nước đã lọc ở mức H, bể lắng và bể lọc sẽ ngừng vận
 hành và bể lọc sẽ ở chế độ standby (dự phòng).
 Lọc trọng lực sẽ đi vào backwashing tự động. Vận hành viên có thể đặt bể
 lọc ở chế độ vận hành "Service Manual" hay " Manual Backwash", nếu có bất kỳ
 điều gì cần thiết phải can thiệp bằng tay tới hệ thống.
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 2.4.2. Điều kiện chấm dứt chu kỳ vận hành
 a) Sự kết thúc chu kỳ vận hành bể lọc sẽ được xác định bởi bộ đếm thời gian, bể lọc
 đến giới hạn, sẽ bắt đầu xới ngược.
 b) Khi độ chênh áp ở mức cao đến giá trị cài đặt, bể lọc sẽ ngừng vận hành và báo
 tín hiệu lên màn hình điều khiển. Xới ngược sẽ bắt đầu cho từng bể lọc riêng biệt.
 c) Khi nước trong bể lọc ở mức H, bể lằng sẽ ngừng và đi vào chế độ dự phòng.
 2.4.3. Xới ngược
 Trong trường hợp vận hành viên yêu cầu tiến hành rửa ngược trong một chu
 kỳ vận hành bình thường, vận hành viên có thể làm gián đoạn quá trình bất cứ lúc
 nào bằng cách tắt hệ thống với lựa chọn Stop. Ngoài ra, có thể đợi cho đến khi kết
 thúc của một chu kỳ vận hành trước khi ngăn chặn hệ thống.
 Để xới ngược các bể lọc riêng lẻ, vận hành viên sẽ chọn lựa chọn Backwash
 cho từng đơn vị. Theo lựa chọn này, vận hành viên có thể lựa chọn để thực hiện
 backwash/ regeneration quá trình theo chế độ "Auto" (Recommended) trình tự thực
 hiện theo biểu đồ thời gian, hoặc theo chế độ "Manual" (Thông thường chỉ được sử
 dụng trong quá trình vận hành thử hoặc xử lý sự cố) có thể lựa chọn từng bước xới
 ngược cụ thể.
 Trong quá trình xới ngược, vận hành viên có thể chọn Start / Skip, Hold và
 Release. Với Start/Skip, vận hành viên sẽ click Start đẻ bắt đầu backwashing. Khi
 lựa chọn một lần nữa, các bước sẽ tự động đi đến bước tiếp theo. Khi Giữ nút Hold,
 các bước sẽ được kéo dài, giữ bộ đếm thời gian cho đến khi nút Release được chọn.
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 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-I-M3-PHL-0001 Control Philosophy
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 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-M-M2-DRD-0013 REV.0 Gravity Filter
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 2.5. Kiểm tra bể lọc trọng lực
 2.5.1. Trong quá trình vận hành và xối ngược bể lọc, cần phải kiểm tra các chế độ
 vận hành của các thiết bị.
 Quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra khả năng lọc của bể lọc
 thông qua việc lấy mẫu kiểm tra định kỳ theo biểu mẫu. Độ đục phải nhỏ hơn 0.5
 NTU, đồng thời phải kiểm soát sự rò rỉ hạt lọc, các hệ thống đường ống, các van,
 các núm lọc phải hoàn hảo. Trước khi xới ngược cần phải:
 - Kiểm tra các van, quạt gió và bơm tương ứng phải ở vị trí Auto.
 - Kiểm tra các van, quạt gió và các bơm phải được hoạt động và được điều khiển
 đúng theo trình tự các bước.
 - Kiểm tra bước tháo nước phải ngừng tại mức thấp ở bộ tín hiệu đo mức.
 - Đặt công tắc hoạt động ở Regen.
 - Nếu bước tiếp theo không cần thiết, đặt chế độ hoạt động chọn ở Stand By sau
 khi kết thúc bước đang tiến hành.
 - Thời gian sục khí phải điều chỉnh đúng lưu lượng gió.
 - Điều chỉnh lưu lượng rửa ngược, thời gian ngắn hay dài tuỳ thuộc vào thực tế
 mà người vận hành có thể cài lại chế độ.
 - Thời gian tự lắng thì tất cả các van phải được đóng hoàn toàn.
 - Thời gian rửa xuôi phải đạt lưu lượng yêu cầu. Thời gian rửa xuôi ngắn hay dài
 tuỳ thuộc vào thực tế mà người vận hành có thể thực hiện.
 - Đặt công tắc lựa chọn chế độ làm việc ở Stand By; Service hoặc Auto sau khi
 kết thúc rửa xuôi.
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 2.5.2. Kiểm tra chất lượng nước sau lọc
 TT Hạng mục phân tích Tiêu chuẩn quy định Ghi chú
 1. Độ PH 6,5 8 Chưa rõ
 2. Độ dẫn điện (oS/cm) < 270
 3. Độ đục (NTU) < 0.5
 4. Silíc (mg) < 10
 5. Organic Matter (Tạp chất hữu cơ) Nil (vết)
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 2.6. Những sự cố của bể lọc và biện pháp xử lý
 2.6.1. Chất lượng nước xấu
 2.6.1.1. Do tạo thành những khối cầu bùn
 Những khối cầu bùn tạo thành do nước rửa ngược xấu có nhiều lớp màng,
 hơn nữa chúng được tạo thành theo thời gian do tích luỹ, sự phát triển của các vi
 sinh vật và những dị vật của nước thô.
 Biện pháp xử lý:
 Hầu hết các khối cầu bùn có thể được loại bỏ bằng cách tăng thời gian rửa
 ngược hơn 50% hoặc rửa ngược lại và rửa xuôi vài lần nếu chúng tạo thành với khối
 lượng lớn mà việc xới rửa khó có thể thực hiện được thì cần phải thay vật liệu lọc
 khác sạch hơn.
 2.6.1.2. Mất hoặc làm giảm vật liệu lọc
 Do quá trình vận hành, sau 1 thời gian các hạt lọc có thể bị mài mòn, vỡ...và
 được tống ra ngoài làm giảm lượng hạt lọc.
 Biện pháp xử lý:
 Cần phải xem xét kiểm tra để bổ sung hạt lọc.
 2.6.1.3. Thay đổi chất lượng nước thô
 Sự thay đổi chất lượng nước thô làm cho bể lắng vận hành không ổn định.
 Kéo theo bông bùn mang sang.
 Biện pháp xử lý:
 Phân tích chất lượng nước thô để định lượng lại hoá chất cho phù hợp.
 2.6.1.4. Công suất lọc bị giảm
 1. Do mở van chưa đủ: Cần phải thao tác mở hết, nếu do van hỏng thì cần phải
 được sửa chữa, xử lý.
 2. Tăng trở lực do vỡ vụn vật liệu lọc: Hạt lọc bị vỡ vụn do áp lực mà chúng bị nén
 ép, tạo thành một khối đặc dính kết làm cho nước không lưu chuyển được làm
 tăng áp lực và giảm lưu lượng.
 Biện pháp xử lý: rửa ngược lại vài lần và loại bỏ lớp vật liệu lọc nhỏ bên trên và
 bổ sung vật liệu sạch cho đủ.
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 3. Lượng bùn lỏng tích tụ và tạp chất bên trong vật liệu lọc: trong trường hợp tạp
 chất tích tụ kể cả bùn đều được loại bỏ bằng cách xới ngược. Nếu bùn lỏng tích
 tụ phần trên bể lọc thì có thể hót lớp bùn đó rồi bổ sung thêm vật liệu lọc cho đủ.
 4. Nối bọt khí: Bọt khí được tạo thành trong lớp lọc do giảm áp lực và gây lên dòng
 chảy không đồng nhất trong quá trình vận hành. Ngoài ra còn do rong rêu phát
 triển, đặc biệt do nhiệt độ của nước tăng.
 - Nhiệt độ nước tăng lên: thì các khí hoà tan trong nước sẽ thoát ra tạo thành các
 bọt khí.
 - Áp lực giảm (áp lực âm): khi mất áp lực thì trở lực trên bề mặt lớp vật liệu tăng
 lên và áp lực âm sẽ hình thành trong lớp lọc và chính điều kiện đó làm tách các
 khí hoà tan trong nước để tạo thành bọt.
 - Khi rong rêu phát triển thì nó nhả ra lượng oxi lớn - vì vậy cần phải loại bỏ triệt
 để các loại rong rêu này.
 2.6.2. Những sự cố khác:
 Khi bộ phân phối nước bị hỏng thì tạo thành dòng nước lớn cục bộ, đồng
 thời nó sẽ làm cho hạt lọc trôi ra ngoài. Vì vậy cần phải được xử lý kịp thời.
 Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Biện pháp xử lý
 1. Chênh áp vào/ra
 tăng nhanh và thời
 gian lọc ngắn
 - Do hình thành
 các túi khí trong bể
 lọc, tỷ lệ lọc quá
 cao gây nên quá tải
 vật liệu lọc hoặc
 lượng polyme quá
 nhiều
 - Vật liệu lọc cần
 phải xới ngược
 - Rà soát lại toàn
 bộ qáu trình làm
 việc, kiểm tra bình
 chứa nếu thấy tín
 hiệu nước nguồn
 thay đổi
 - Chênh áp vào/ra
 không được vướt
 quá 0.5 kg/cm2
 - Điều chỉnh định
 lượng PAC, giảm
 hoặc ngừng định
 lượng polyme,
 giảm công suất lọc.
 - Chuyển vật liệu
 lọc từ trạng thái
 vận hành sang xới
 ngược chậm để
 tránh hư hỏng vật
 liệu lọc bằng cách
 thoát không khí.
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 2. Chênh áp bể lọc
 tăng cao ngay sau
 khi xới ngược
 - Do thời gian hoặc
 lưu lượng nước
 vào xới ngược
 không đủ
 - Kiểm tra tín hiệu
 chênh áp. Bình
 thường tín hiệu
 chênh áp là 0.1 –
 0.3 kg/cm2.
 - Xới ngược bể lọc
 lâu hơn thời gian
 đặt trước hoặc tăng
 lưu lượng nước
 vào xới ngược.
 3. Bề mặt lớp vật
 liệu lọc nhanh
 chóng bị bịt kín và
 gây ra chênh áp
 - Chất lượng nước
 ra của bể lắng
 không tốt
 - Định lượng
 polyme quá nhiều
 - Xới ngược không
 đủ
 - Xem xét kỹ chế
 độ vận hành của bể
 lắng.
 - Kiểm tra tỷ lệ cấp
 polyme.
 - Kiểm tra xem độ
 chênh áp tăng
 nhanh thế nào
 - Thực hiện bước
 xử lý trước khi
 locjk cho tốt hơn.
 - Giảm hoặc ngừng
 polyme trợ lắng.
 - Xới ngược đủ
 thời gian.
 4. Chu kỳ vận hành
 của bình lọc ngắn
 - Định lượng
 polyme quá cao
 - Mang theo quá
 nhiều bông bùn
 sang bể lọc
 - Độ dục nước
 nguồn tăng cao
 - Kiểm tra định
 lượng polyme
 - Kiểm tả các bước
 xử lý trước đó
 - Kiểm tra lại độ
 đục nước nguồn
 - Giảm định lượng
 polyme.
 - Thực hiện tốt quá
 trình keo lắng.
 - Điều chỉnh định
 lượng PAC để tối
 ưu hóa quá trình
 xử lý.
 5. Độ đục nước sau
 lọc trọng lực quá
 cao
 - Vật liệu lọc cần
 được xới ngược
 - Nước xử lý bể lọc
 không đảm bảo
 hoặc hóa chất định
 lượng bị đi ngược
 lại,
 - Độ đục vượt quá
 giới hạn quy định
 ≥ 0.5 NTU.
 - Xử lý hóa chất tốt
 hơn, kiểm tra hóa
 chất trong bình
 định lượng.
 - Chuyển bể lọc từ
 chế độ vận hành
 sang xới ngược.
 - Xử lý nước ở bể
 lắng tốt hơn và
 định lượng PAC
 đúng yêu cầu.
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 6. Nước sau lọc
 đục nhưng chênh
 áp không cao
 - Định lượng
 polyme không
 thích hợp
 - Hệ thống cấp
 PAC không hoạt
 động
 - Có sự thay đổi
 trong lượng PAC
 yêu cầu
 - Kiểm tra độ đục
 lớn nhất của nước
 sau lọc.
 - Kiểm tra lại sự
 vận hành của các
 bơm cấp hóa chất.
 - Kiểm tra lại nồng
 độ dung dịch PAC
 trong bể chứa, bể
 hòa.
 - Tăng định lượng
 polyme.
 - Vận hành tốt các
 bơm cấp hóa chất
 - Điều chỉnh nồng
 độ dung dịch PAC
 trong bể chứa, bể
 hòa đúng theo yêu
 cầu.
 7. Hình thành các
 khối cầu bùn
 - Tốc độ xới ngược
 không phù hợp
 - Kiểm tra kỹ việc
 xả bể lọc để loại bỏ
 các khối cầu bùn
 - Tăng tốc độ và
 thời gian xới
 ngược
 - Dùng vòi hoặc
 cào để loại bỏ các
 khối cầu bùn
 8. Đổi chỗ lớp sỏi
 (hạt lọc nằm trên
 lớp sỏi)
 - Sục khí trong
 suốt quá trình xới
 ngược
 - Kiểm tra kĩ bề
 mặt lớp hạt lọc để
 chứng tở rằng lớp
 sỏi đã bị lộn lên
 trên
 - Nếu sự đổi chỗ
 của lớp hạt lọc và
 sỏi là nghiêm trọng
 thì phải đặt lại
 9. Mất hạt lọc
 trong quá trình xới
 ngược
 - Lưu lượng nước
 xới ngược quá lớn
 - Kiểm tra lại lưu
 lượng nước vào
 xới
 - Giảm lưu lượng
 nước vào xới
 ngược
 10. Tạo thành từng
 túi khí thoát lên
 trên bề mặt
 - Nước lọc có chứa
 oxy hòa tan ở mức
 bão hòa hoặc gần
 bão hòa
 - Mức nước vận
 - Kiểm tra cho
 thoát không khí lên
 phía trên nhanh
 chóng.
 - Kiểm tra kỹ mức
 - Xới ngược tuần
 tự lâu hơn, giảm
 lưu lượng nước
 vào xới và thời
 gian cho đến khi
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 hành thấp hoặc vận
 hành không có
 nước
 nước trong bể lọc qua trạng thái làm
 việc
 - Duy trì nước
 trong bể lọc ở mức
 cao
 11. Khó xới sạch
 hạt lọc trọng thời
 tiết nóng
 - Định lượng
 polyme quá cao
 - Lớp vật liệu lọc
 được xới ngược lâu
 hơn mức cần thiết
 - Kiểm tra định
 lượng polyme bể
 lắng
 - Kiểm tra thời
 gian của quá trình
 xới ngược
 - Giảm định lượng
 polyme trợ lắng
 - Giảm thời gian
 của quá trình xới
 ngược
 12. Bề mặt lớp lọc
 bị bịt kín
 - Lượng polyme
 trợ lắng quá nhiều
 - Kiểm tra polyme
 trợ lắng, kiểm tra
 bề mặt lớp lọc đề
 chứng tỏ rằng bị
 polyme bịt kín
 - Giảm hoặc ngừng
 cấp polyme. Nếu
 các định polyme đã
 lấp kín trên bể lọc
 thì cần phải được
 làm sạch.
 13. Hạt lọc bị bắn
 tung ra hoặc mất
 trong quá trình xới
 ngược
 - Dòng nước đi qua
 lớp lọc không được
 phân tán đều. Lưu
 lượng xới ngược
 quá lớn
 - Kiểm tra bề mặt
 lớp lọc cho hạt lọc
 tơi đều, trong suốt
 quá trình xới
 ngược, đo từ mặt
 trên lớp lọc đến
 đỉnh máng xới
 ngược để xác định
 rõ lớp hạt lọc bị
 mất.
 - Nút hoặc khe hở
 vỡ trong hệ thống
 xả dưới có thể lọt
 hạt lọc qua đó. Nếu
 đúng như vậy cần
 phải sửa chữa,
 giảm lưu lượng
 xới, bổ sung hạt
 lọc bị mất.
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 2.6. Thu hồi nước xả bể lắng và nước rửa bể lọc:
 Trong hệ thống xử lý nước có một bể ngầm chứa nước xả của bể lắng và các
 bể lọc.
 Hố xả thải
 KKS 00GME10BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 500m3
 Kích thước 12.5L x 9.6W x 4.0H (m)
 Vật liệu RC
 Bơm chuyển nước xả thải
 KKS 00GME21AP001 / 00GME22AP001
 Số lượng 2 x 100%
 Công suất 40 m3/h @ 18m
 Công suất motor 5.5 kW
 Vật liệu Cl/Cl
 Dạng Li tâm trụ đứng
 Các đường xả tới gồm:
 - Xả đáy bể lắng.
 - Xả tràn bể lắng.
 - Xả mức bùn cao của bể lắng.
 - Xả xới ngược bể lọc trọng lực.
 - Nước xả tràn bể lọc.
 - Nước rửa xuôi bể lọc.
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 III. HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN THẢI – MÁY NÉN BÙN DẠNG ĐAI
 3.1. Mục đích, ý nghĩa
 Bùn từ bể lắng nước thô sẽ được xả liên tục và xả định kỳ đưa về hố chứa
 bùn. Sau đó được bơm chuyển bùn chuyển đến bộ phận làm đặc bùn, ở đây bùn
 được trộn với polyme từ hệ thống pha trộn polyme 2. Nhằm mục đích tạo kết dính,
 gia tăng liên kết giữa các khối bùn, giúp cho việc tạo thành các bánh lọc trên máy
 ép dạng đai dễ dàng hơn. Máy ép dạng đai nhằm giảm thể tích và trọng lượng của
 của bùn thải bằng việc phân tách nước lọc và các bánh lọc rắn. Không khí được đưa
 vào máy ép để làm khô bùn. Bùn sau ép được chuyển đến phiễu tiếp nhận sau cùng
 được chuyển lên xe tải và chở đi bãi thải.
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 3.2. Đặc tính kỹ thuật
 Hố chứa bùn thải
 KKS 00GBS20BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 80 m3
 Chiều dài 12000 mm
 Chiều rộng 2000 mm
 Chiều cao 4000 mm
 Vật liệu RC
 Bơm chuyển bùn
 KKS 00GBS31AP001 / 00GBS32AP001
 Số lượng 2 x 100%
 Công suất 20 m3/h @ 19.8 m
 Công suất moto 4 kW
 Vật liệu Cl/Cl
 Bể tích tụ bùn đặc
 KKS 00GBS40AT001
 Số lượng 1 x 100%
 Công suất 20 m3/h
 Đường kính 5200 mm
 Chiều cao 3000 mm
 Công suất moto Lưỡi nạo bùn 0.37 kW
 Vật liệu RC
 Bơm chuyển bùn A/B
 KKS 00GBS51AP001 / 00GBS52AP001
 Số lượng 2 x 100%
 Công suất 6 m3/h @ 10m
 Công suất moto 3 kW
 Vật liệu Cl / Cl

Page 105
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 105 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 105
 Bể khuấy trộn bùn
 KKS 00GBS60BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 0.2 m3
 Kích thước Tiêu chuẩn
 Công suất moto khuấy 0.37 kW
 Vật liệu CS Epoxy coated
 Máy ép bùn dạng đai
 KKS 00GBS70AT001
 Số lượng 1 x 100%
 Chiều rộng vành đai 1000 mm
 Công suất moto 7.5 kW
 Vật liệu CS Epoxy coated – SS304
 Tên gọi BELT FILTER PRESS
 Nhà sản xuất INOX – Thái Lan
 Kiểu BELT 1000
 Chức năng Loại bỏ nước khỏi bùn
 Feed 3% bùn
 Công suất 90 – 180 kg/h
 Nước thải 3 m3/h
 Điều khiển bằng khí nén
 Khối lượng 1700 kg
 Kích thước (Dài – Rộng - Cao) 25000 x 1700 x 1800 (mm)
 Phễu bùn
 KKS 00GBS70AF401
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 4 m3
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 3.3. Sơ đồ và nguyên lý làm việc
 INOX BELT PRESS là thiết bị loại nước từ bùn, vận hành liên tục. Press
 Belt thường được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Đối với hầu như tất cả các kiểu
 bùn nước, chẳng hạn như bùn thải công nghiệp và sinh hoạt, INOX Presses Belt đã
 được chứng minh là làm việc rất hiệu quả. Một loạt các con lăn với hai đai vải được
 đặt trong một khung vững chắc và hỗ trợ lẫn nhau. INOX cung cấp công suất khác
 nhau từ khoảng 90 đến 400 kg/giờ mỗi mét rộng của đai, với độ khô ưa tương ứng
 trong khoảng 12-355. Presses Belt có sẵn các kích cỡ thích hợp từ 0,6 m đến 2,5 m.
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 3.3.1. VẬN HÀNH
 Bùn xử lý đầu tiên được understaken trước khi loại bỏ nước. Sau đó, tác
 động của trọng lực sẽ được thực hiện. Điều này loại bỏ phần lớn nước tự do từ bùn
 xử lý bởi trọng lực. Thứ ba, bùn rơi xuống sẽ được chuyển đến cho bộ phận nén
 được nén ép giữa hai đai vải. Bùn được bổ sung lực ép từ các đai đi qua một loạt
 những con lăn ép nén. Hơn nữa, lực ép và nén sẽ loại bỏ số lượng đáng kể nước từ
 bánh bùn. Kết quả là, tất cả các phần nước được lọc ra sẽ đi qua các đường thoát
 nước vào hố chứa bê tông hoặc có thể tùy chọn khay kim loại. Trong khi đó, việc
 rửa đai ép và điều chỉnh hiệu suất được thực hiện bởi hệ thống nước thải và
 Penumatic System. Quy trình hoàn thành.
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 3.3.2. Hiệu suất INOX Belt
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 3.3.3. ĐIỀU KHIỂN
 Chế độ điều khiển bằng tay thường được áp dụng cho vận hành của INOX
 Belt Press. Panel điều khiển của INOX Belt Press là tùy chọn và được cung cấp
 cùng với Belt Press. Hơn nữa, panel điều khiển của nó sẽ tuần tự thực hiện kiểm
 soát Belt Press, Bảng động cơ thiết bị hút, Bơm nước thải, Máy nén khí, Thiết bị
 cấp polyme và switch khác liên quan bao gồm các tùy chọn cho băng tải, một số yêu
 cầu đặc biệt. Khi điều khiển tự động, INOX sẽ cung cấp những tùy chọn, cho quá
 trình vận hành thuận tiện hơn.
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 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-GE-M3-DAS-0002 Equipment Datasheet
 of belt
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 IV. HỆ THỐNG PAC
 4.1. Đặc tính kỹ thuật:
 Chất keo tụ PAC
 Tên gọi Poly Aluminium Chloride
 Công thức [AL2(OH)nCL6-n]m
 Hãng sản xuất
 Dạng Bột màu vàng
 Nồng độ dd cần hòa (trong bể hòa) 10%
 Nồng độ công tác (trong bể lắng) 3-8 ppm (chọn 5 ppm)
 Tiêu thụ 1.3 kg/h 31.2 kg/day
 Tỷ trọng Min 1.12 g/l Max 1,38 g/l
 Al2O3 Min 17 % Max 31%
 Kiềm dư Min 40 % Max 90 %
 Chất không tan Min 40 % Max 90 %
 pH dd 1% Min 3.5 Max 5.0
 Cl- Max 23 %
 Bể hòa PAC
 KKS 00GBN20BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 20 m3
 Nhiệt độ thiết kế 40 oC
 Nhiệt độ vận hành 30 oC
 Khối lượng bể (trống) 2000 kg
 Khối lượng bể (đầy) 32000 kg
 Đường kính bể 3000 mm
 Chiều cao bể 3500 mm
 Vật liệu FRP
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 Bơm định lượng PAC
 KKS 00GBQ21AP001 / 00GBQ22AP001
 Số lượng 2 x 100%
 Dạng Bơm định lượng màng
 Công suất 50 l/h @ 30 m cột nước
 Công suất motor 0.25 kW
 Vật liệu PP / PTFE
 Hình B.4.1: Sơ đồ PID của hệ thống định lượng PAC
 4.2. Chuẩn bị dung dịch PAC
 Trước khi khởi động bể lắng phải chuẩn bị dung dịch PAC công tác. Khi làm
 việc cần phải tuân theo đầy đủ các quy tắc an toàn. Dung dịch PAC công tác được
 chuẩn bị trong bình định lượng PAC. Trước khi chuẩn bị dung dịch PAC công tác
 có nồng độ 5 ppm (theo thiết kế) thì dung dịch phải được chuẩn bị tại bể hoà.
 a. Định lượng PAC
 Nồng độ công tác tối ưu của PAC có thể xác định nhờ phương pháp jar test.
 Nồng độ công tác thường dùng là 3 – 8 ppm.
 b. Chuẩn bị dung dịch PAC
 Nồng độ chuẩn bị bình thường là 10%.
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 c. Điều chỉnh công suất bơm định lượng
 Công suất yêu cầu = Q x A
 10 x D
 Trong đó:
 A = Nồng độ công tác PAC từ thực nghiệm jar test (pmm)
 Q = Lưu lượng nước thô (m3/h)
 D = Nồng độ % của dung dịch PAC (10%)
 Sp.gr = Tỷ trọng của PAC (1.2)
 Lưu ý:
 1 mg/l = 1 ppm
 1 l/h = 1 cc/ph
 d. Ví dụ tính toán
 Giả sử kết quả từ test jar như sau:
 - Nồng độ công tác của PAC = 5 ppm.
 - Nước thô chảy tỷ lệ = 450 m3/giờ.
 - Nồng độ % của dung dịch PAC = 10%
 Vì vậy, công suất yêu cầu = (Q x A) / (10 x D x sp.gr.) = (450 x 5)/(10 x 10 x 1,2) =
 18,75 (l / h)
 Công suất tối đa của bơm định lượng PAC = 45 l/h.
 Vì vậy, hành trình của bơm = 18,75/45 = 42%
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 4.3. Nguyên lý hoạt động của PAC
 4.3.1. Cơ sở lý hoá của phương pháp keo tụ
 Trong nước sông, suối, hồ ,ao,… thường chứa các hạt cặn có nguồn gốc
 thành phần và kích thước rất khác nhau. Đối với các loại cặn này dùng biện pháp xử
 lý cơ học trong công nghệ xử lý nước như lắng lọc có thể loại bỏ được các cặn có
 kích thước lớn hơn 10 - 4mm. Còn các hạt có kích thước nhỏ hơn 10 - 4mm không
 thể tự lắng được mà luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng. Muốn loại bỏ các hạt cặn lơ
 lửng, phải dùng biện pháp xử lý cơ học kết hợp với các biện pháp hóa học, tức là
 cho vào nước cần xử lí các chất phản ứng, để tạo ra các hạt keo có khả năng dính
 kết lại với nhau và dính kết các hạt cặn lơ lửng có trong nước, tạo thành các bông
 cặn lớn hơn có trọng lượng đáng kể. Do đó các bông cặn mới tạo thành dễ dàng
 lắng xuống ở bể lắng và bị giữ lại trong bể lọc.
 Cơ chế của quá trình keo tụ - tạo bông
 Đối với hệ phân tán có diện tích bề mặt riêng lớn (bụi trong không khí, bùn,
 phù sa trong nước...) các hạt luôn có xu hướng co cụm lại tạo hạt lớn hơn để giảm
 năng lượng bề mặt (tương tự hiện tượng giọt nước, giọt thủy ngân luôn tự vo tròn
 để giảm diện tích bề mặt).
 Về nguyên tắc do độ phân tán lớn, diện tích bề mặt riêng lớn, hạt keo có xu
 thế hút nhau nhờ các lực bề mặt. Mặt khác, do các hạt keo cùng loại nên các hạt keo
 luôn tích điện cùng dấu (đặc trưng bởi thế zeta) nên các hạt keo tụ luôn đẩy nhau
 bởi lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt cùng dấu theo định luật Culong, xu hướng này
 làm hạt keo không thể hút nhau để tạo hạt lớn hơn và càng lắng xuống nhờ trọng lực
 như những hạt không tích điện. Như vậy, thế càng lớn (hạt keo càng tích điện) thì
 hệ keo càng bền (khó kết tủa). Trường hợp lý tưởng: nếu thế điện phẳng (zeta = 0),
 thì hạt keo biến thành cấu tạo tụ điện phẳng, hạt sẽ không khác gì các hạt không tích
 điện nên dễ dàng hút nhau để tạo hạt lớn hơn có thể lắng được. Đây là cơ sở khoa
 học của phương pháp keo tụ.
 Hiện tượng các hạt keo cùng loại có thể hút nhau tạo thành những tập hợp
 hạt có kích thước và khối lượng đủ lớn để có thể lắng xuống do trọng lực trong thời
 gian đủ ngắn được gọi là hiện tượng keo tụ. Hiện tượng xảy ra khi thế zeta được
 http://www.vietroyal.org/
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 triệt tiêu. Hiện tượng keo tụ có tính thuận này xảy ra khi thế nghịch nghĩa là hạt
 keo đã keo tụ lại có thể tích điện trở lại và trở nên bền. Các hoá chất gây keo tụ
 thường là các loại muối vô cơ và được gọi là chất keo tụ.
 Một cách khác làm các hạt keo co cụm thành bông cặn lớn dễ lắng là dùng
 các tác nhân thích hợp “khâu”chúng lại thành các hạt lớn hơn, đủ lớn, nặng để lắng.
 Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tạo bông được thực hiện nhờ những phân
 tử các chất cao phân tử tan trong nước và có ái lực tốt với các hạt keo hoặc các hạt
 cặn nhỏ. Khác với keo tụ có tính thuận nghịch, các chất có khả năng tạo bông được
 gọi là các chất tạo bông hay trợ keo tụ, quá trình tạo bông là bất thuận nghịch.
 Như vậy,để kết tủa hệ keo có thể sử dụng các cách sau đây:
 1. Phá tính bền của hệ keo (do lực đẩy tĩnh điện) bằng cách thu hẹp lớp điện
 kép tới mức thế zeta = 0, khi đó lực đẩy tĩnh điện hạt – hạt bằng không, tạo điều
 kiện cho các hạt keo hút nhau bằng các lực bề mặt, tạo hạt lớn hơn dễ kết tủa. Cách
 này có thể thực hiện khi cho hạt keo hấp phụ đủ điện tích trái dấu để trung hoà điện
 tích hạt keo. Điện tích trái dấu này thường là các ion kim loại đa hoá trị.
 2. Tạo điều kiện cho các hạt keo va chạm với các bông kết tủa của chính chất
 keo tụ nhờ hiện tượng bám dính (hiệu ứng quét).
 3. Dùng những chất cao phân tử – trợ keo tụ để hấp phụ “khâu” các hạt nhỏ
 lại với nhau tạo hạt kích thước lớn (gọi là bông hay bông cặn) dễ lắng.
 Trong công nghệ xử lý nước, các hóa chất thường dùng để giải quyết tốt nhất
 những giải pháp trên là: phèn nhôm, phèn sắt và PAC.
 4.3.2. Quá trình keo tụ được tiến hành trong bể lắng.
 PAC một trong những chất keo tụ thế hệ mới, tồn tại dưới dạng polime vô cơ
 là poli nhôm clorua (polime aluminium chloride), thường viết tắt là PAC (hoặc
 PACl). Hiện nay, ở các nước tiên tiến, người ta đã sản xuất PAC với lượng lớn và
 sử dụng rộng rãi để thay thế phèn nhôm sunfat trong xử lý nước.
 4.3.3. Tính chất: PAC có công thức tổng quát là [Al2(OH)nCl6.nH2O]m (trong đó
 m ≤10, n≤ 5). PAC thương mại ở dạng bột thô màu vàng nhạt hoặc vàng đậm, dễ
 http://www.vietroyal.org/
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 tan trong nước và kèm tỏa nhiệt, dung dịch trong suốt, có tác dụng khá mạnh về tính
 hút thấm.
 PAC có nhiều ưu điểm so với phèn nhôm sunfat và các loại phèn vô cơ khác:
 - Hiệu quả keo tụ và lắng trong lớn hơn 4 đến 5 lần. Tan trong nước tốt, nhanh
 hơn nhiều, ít làm biến động độ pH của nước nên ko phải dùng NaOH để xử lí và do
 đó ít ăn mòn thiết bị hơn.
 - Không làm đục nước khi dùng thừa hoặc thiếu.
 - Không cần (hoặc dùng rất ít) phụ gia trợ keo tụ và trợ lắng.
 - [Al] dư trong nước bé hơn so với khi dùng phèn nhôm sunfat.
 - Khả năng loại bỏ các chất hữu cơ tan và không tan cùng các kim loại nặng tốt
 hơn.
 - Không làm phát sinh hàm lượng SO42-
 , giảm gánh nặng cho hệ thống khử
 khoáng phía sau và nước thải sau xử lí có ít SO42-
 là loại có độc tính đối với vi sinh
 vật.
 4.3.4. Cơ chế tác dụng của PAC
 Thông thường khi keo tụ chúng ta thường dùng muối clorua hoặc sunfat của
 Al(III) hoặc Fe(III). Khi đó, do phân li và thuỷ phân ta có các hạt trong nước: Al3+
 ,
 Al(OH)2+, Al(OH)
 2+ phân tử và Al(OH)4
 -, ba hạt polime: Al2(OH)2
 4+, Al3(OH)4
 5+,
 Al13O4(OH)247+
 và Al(OH)3 rắn. Trong đó Al13O4(OH)247+
 gọi tắt là Al13 là tác
 nhân gây keo tụ chính và tốt nhất.
 Với Fe(III) ta có các hạt: Fe3+
 , Fe(OH)2+, Fe(OH) phân tử và Fe(OH)4
 -, ba
 hạt polime: Fe2(OH)24+
 , Fe3(OH)45+
 và Fe(OH)3 rắn.
 Trong công nghệ xử lí nước thông thường, nhất là nước tự nhiên với pH xung
 quanh 7 quá trình thuỷ phân xảy ra rất nhanh, tính bằng micro giây (10-6
 s), khi đó
 hạt Al3+
 nhanh chóng chuyển thành các hạt polime rồi hydroxit nhôm trong thời
 gian nhỏ hơn 1 giây mà không kịp thực hiện chức năng của chất keo tụ là trung hoà
 điện tích trái dấu của các hạt cặn lơ lửng cần xử lý để làm chúng keo tụ.
 http://www.vietroyal.org/
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 Khi sử dụng PAC quá trình hoà tan sẽ tạo các hạt polime Al13, với điện tích
 vượt trội (7+), các hạt polime này trung hoà điện tích hạt keo và gây keo tụ rất
 mạnh, ngoài ra tốc độ thuỷ phân của chúng cũng chậm hơn Al3+
 rất nhiều, điều này
 tăng thời gian tồn tại của chúng trong nước nghĩa là tăng khả năng tác dụng của
 chúng lên các hạt keo cần xử lí, giảm thiểu chi phí hoá chất. Ngoài ra, vùng pH
 hoạt động của PAC cũng lớn gấp hơn 2 lần so với phèn (tức là pH 6-8), điều này
 làm cho việc keo tụ bằng PAC dễ áp dụng hơn. Hơn nữa, do kích thước hạt polime
 lớn hơn nhiều so với Al3+
 (cỡ 2 nm so với nhỏ hơn 0,1 nm) nên bông cặn hình
 thành cũng to và chắc hơn, thuận lợi cho quá trình lắng tiếp theo.
 4.3.5. Cơ chế hình thành Al13
 Trong nước Al3+
 có số phối trí 4 và 6, khi đó khả năng tồn tại dưới dạng tứ
 diện Al(OH)4- hay còn gọi là tế bào T4, hoặc bát diện Al(OH)_4(H_2O)2- Tế bào
 T4 này là mầm để hình thành cái gọi là cấu trúc Keggin với tâm là tế bào T4 và 12
 bát diện bám xung quanh, khi đó ta có cấu trúc ứng với công thức
 Al12AlO4(OH)247+
 . Người ta cho rằng khi cho kiềm vào dung dịch Al3+
 , khi ion
 Al3+
 tiếp xúc với các giọt kiềm thì đó là lúc hình thành các tế bào T4. Tiếp theo các
 bát diện vây quanh T4 tạo Al13, như vậy có thể coi bước tạo T4 là bướcquyết định
 trong công nghệ chế tạo Al13 thành phần chính của PAC.
 Đơn vị cấu trúc tứ diện và bát diện
 http://www.vietroyal.org/
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 Các tứ diện liên kết thành mạng tứ diện qua nguyên tử oxy theo không
 gian hai chiều.
 Sự sắp xếp lỗ sáu cạnh của oxy đáy trong mạng tứ diện
 Mạng cấu trúc bát diện được hình thành từ các đơn vị cấu trúc bát diện
 MeO6 qua nguyên tử oxy theo không gian hai chiều
 Cấu trúc Keggin - Mạng bát diện và mạng tứ diện liên kết với nhau qua
 oxy đỉnh chung

Page 119
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 119 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 119
 4.3.6. Phương pháp sử dụng
 1. Sản phẩm dạng lỏng có thể sử dụng trực tiếp hoặc loãng đi 10 lần rồi mới sử
 dụng, dạng đặc phải loãng đi thành ra dung dịch 5 – 10% mới sử dụng, như thế
 mới dung hòa đều, hiệu quả mới tốt.
 2. Dung dịch đã làm loãng tốt nhất phải sử dụng hết trong 4 – 8 giờ.
 3. Số lượng sử dụng phải căn cứ theo chất lượng và độ trong suốt của nước và
 thiết bị (số liệu thực nghiệm jar test). Làm sạch nước bình thường sử dụng dạng
 đặc là khoảng một phần mười ngàn ( 1kg nước sử dụng 0,01g).
 Độ đục nước 30-100 100-250 250-400 400-1000 1000 - 5000 > 5000
 Số lượng 2.5 ppm 3.44 4.5 6.2 12.5 20
 Trên thực tế, việc lựa chọn các loại phèn, các hóa chất keo tụ, việc tính toán
 lượng đưa vào xử lý cần được xác định bằng thực nghiệm.
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 4.4. Bồn chứa PAC
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 Hình B.4.2: Bản vẽ phác thảo thiết bị
 Bồn chứa PAC nước thô Hệ thống tiến xử lý nước thô
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 V. HỆ THỐNG POLYME
 5.1. Đặc tính kĩ thuật
 Chất trợ lắng Polyme
 Tên gọi Polyelectrolyte
 Sản xuất Prominent Germany - Đức
 Loại AT 400 RC
 Dạng Bột màu trắng
 Nồng độ dd cần hòa (trong bể hòa) 0.1 %
 Nồng độ công tác (trong bể lắng ) 0.2 – 0.3 ppm
 Tiêu thụ 1.3 kg/h 31.2 kg/day
 Tỷ trọng 0,5 0,6
 Hg, As, CN khoảng 6,8 ppm
 Pb 2 ppm
 Tổng lượng Cv 0,3 ppm
 pH 2 8
 PH ở dung dịch 0,1% khoảng 6,8
 Monome acvylanit (Dạng khô) 90%
 Bể hòa Polyme
 KKS 00GBN30BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Công suất 400 l/h
 Công suất motor 2.5 kW
 Vật liệu PP
 Số lượng khoang 3
 Máy khuấy 3
 Khối lượng bể (trống) 190 kg
 Khối lượng bể (đầy) 590 kg
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 Bơm định lượng Polyme
 KKS 00GBQ31AP001 / 00GBQ32AP001
 00GBQ33AP001 / 00GBQ34AP001
 Số lượng 4 x 50%
 Dạng Motor-Driven metering pump
 Công suất 120 l/h @ 30 m cột nước
 Công suất motor 0.37 kW
 Vật liệu PVC / PTFE
 Hình B.5.1: Sơ đồ PID hệ thống định lượng Polyme

Page 124
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 124 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 124
 5.2. Chuẩn bị dung dịch polyme
 a. Định lượng polyme
 Nồng độ công tác tối ưu của PAC có thể xác định nhờ phương pháp jar test.
 Nồng độ công tác thường dùng là 0.2 – 0.3 ppm.
 b. Chuẩn bị dung dịch polyme
 Nồng độ dung dịch chuẩn bị bình thường là 0,1%.
 c. Điều chỉnh công suất bơm định lượng
 Công suất yêu cầu = Q x A
 10 x D x sp.gr.
 Trong đó
 A = Nồng độ công tác PAC từ thực nghiệm jar test (pmm) (mg/l)
 Q = Lưu lượng nước thô (m3/h)
 D = Nồng độ % của dung dịch polyme (0.1 %)
 Sp.gr = Tỷ trọng của Polyme (1.0)

Page 125
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 125 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 125
 5.3. Description of Functions
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 VI. HỆ THỐNG NaOCl
 6.1. Mục đích, ý nghĩa
 Khử trùng bằng clo. Clo hóa có nghĩa là châm dung dịch clo vào nước thô
 trước khi đi vào bể lắng. Mục đích là:
 - Oxi hóa nitrogen và nitrate
 - Oxy hóa ion kim loại màu và mangan
 - Oxy hóa ammonia
 - Oxy hóa chất hữu cơ
 - Khử trùng tất cả các vi khuẩn, tảo và sinh vật phù du
 Để làm điều này khử trùng bằng clo tự do để đạt được hiệu quả khử trùng
 bằng clo tối ưu. “Break point” của quá trình clo hóa phải được xác định bằng thực
 nghiệm.
 Break point - Điểm nghỉ là điểm hypochlorite hoàn thành quá trình oxy hóa
 với nitrat và amoniac hòa tan. số lượng dư thừa của hydrochlorite gọi là "clo tự do"
 Nếu "break point" của nước thô có thể được tìm thấy. Hypochlorite phải
 được cấp vào, cho đến khi nước thô có clo tự do 0,2-1,0 mg/1.
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 6.2. Đặc tính kỹ thuật
 NaOCl
 Tên gọi Hypoclorite
 Công thức NaOCl
 Sản xuất ???
 Dạng Dung dịch màu vàng nhạt
 Nồng độ dd cần hòa (trong bể hòa) 10%
 Nồng độ công tác (trong bể lắng ) 3 ppm
 Tiêu thụ 1.3 kg/h 31.2 kg/day
 Tỷ trọng 1.15 kg/l
 Cl 10% ± 2%
 Kiềm tự do tính theo NaOH 0,1 1%
 Fe 0,01%
 Bể hòa NaOCl
 KKS 00GBN10BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 15 m3
 Đường kính 2500 mm
 Chiều cao 3500 mm
 Vật liệu FRP
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 Bơm định lượng NaOCl
 KKS 00GBQ11AP001 / 00GBQ12AP001
 Số lượng 2 x 100%
 Dạng Bơm định lượng màng
 Công suất 50 l/h @ 30 m cột nước
 Công suất motor 0.25 kW
 Vật liệu PP / PTFE
 Hình B.6.1: Sơ đồ PID của hệ thống định lượng NaOCl
 6.3. Chuẩn bị dung dịch Chlorine:
 a. Định lượng Chlorine
 Nồng độ công tác tối ưu của NaOCl được xác định nhờ test trong phòng thí
 nghiệm. Dù sao nồng độ công tác cũng phải đạt tối thiểu 0.2 ppm.
 Nồng độ công tác thường dùng là 3 – 5 ppm.
 b. Chuẩn bị dung dịch Chlorine
 Nồng độ chuẩn bị bình thường là NaOCl 10%.
 c. Điều chỉnh công suất bơm định lượng
 Công suất yêu cầu = Q x A
 10 x D
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 Trong đó:
 A = Nồng độ công tác NaOCl từ thực nghiệm phòng thí nghiệm (pmm)
 Q = Lưu lượng nước thô (m3/h)
 D = Nồng độ % của dung dịch NaOCl (10%)
 Sp.gr = Tỷ trọng của dd NaOCl (1.2)
 Lưu ý:
 1 mg/l = 1 ppm
 1 l/h = 1 cc/ph
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 6.4. Bồn chứa NaOCl
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 Hình B.6.2: Bản vẽ phác thảo thiết bị
 Bồn chứa NaOCl nước thô Hệ thống tiền xử lý nước thô
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 VII. HỆ THỐNG KHÍ NÉN
 7.1. Đặc tính kỹ thuật:
 Bồn Khí Nén
 KKS 00QFG20BB001
 Số lượng 1 x 100%
 Dung tích 1 m3
 Đường kính 800 mm
 Chiều cao 2000 mm
 Vật liệu CS Epoxy Coated
 Hình B.7.1: Sơ đồ PID hệ thống khí nén
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 Hình B.7.2: Bản vẽ Bình khí nén nước thô
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-GE-M3-DAS-0027 - Equipment Data
 Sheet of Air Blower
 VA1-BSWS-00100-GE-M3-LST-0010 - Utility and Chemical Consumption List
 Rev C - Instrument Air Consumer List
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 VIII. HỆ THỐNG BƠM HÓA CHẤT
 8.1. Vận hành các bơm khu vực hoá chất
 Trước khi tiếp nhận hoặc pha chế các loại hoá chất trong khu vực hoá chất
 phục vụ hệ thống thì phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố sau:
 - Kiểm tra chắc chắn sự rò rỉ của tất cả các bình, bể, các đường ống.
 - Hệ thống nước rửa (nước trong) phải đầy đủ.
 - Đánh dấu khu vực nạp hoá chất.
 - Kiểm tra các vòi nước an toàn để sẵn sàng làm việc.
 8.2. Vận hành bơm
 8.2.1. Vận hành bơm ly tâm
 a. Kiểm tra trước khi khởi động
 Khi chuẩn bị khởi động bơm phải tiến hành kiểm tra các hạng mục sau đây:
 - Tất cả các công tắc sửa chữa bơm phải được kết thúc, xung quanh bơm phải
 sạch sẽ, không có tạp vật.
 - Bơm có dây tiếp địa chắc chắn.
 - ổ khớp nối trục phải có chụp bảo vệ.
 - Dầu mỡ bôi trơn phải đầy đủ.
 - Các đồng hồ đo lưu lượng trên bơm phải đầy đủ và hoàn hảo.
 - Kiểm tra mức nước các bể trước bơm hoặc ở ống góp đầu hút của bơm phải đủ.
 - Mở van không khí trên bơm và mồi cho bơm đầy nước.
 b. Khởi động bơm
 Khi khởi động bơm phải tiến hành các thao tác sau:
 - Mở van đầu hút của bơm.
 - Khởi động động cơ điện.
 - Kiểm tra áp lực trên đầu đẩy của bơm.
 - Mở van đầu đẩy cho van mang tải.
 - Ghi chép thời gian và tình hình chạy bơm.
 c. Trông coi bơm trong khi vận hành
 Trong thời gian vận hành phải trông coi các hạng mục sau:
 - Kiểm tra áp lực đầu đẩy của bơm theo áp lực kế.
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 - Kiểm tra lưu lượng của bơm qua đồng hồ đo lưu lượng.
 - Kiểm tra các vòng chèn của bơm.
 - Kiểm tra mức nước trong các bể trước của bơm.
 - Kiểm tra nhiệt độ động cơ điện, nhiệt độ gối trục và trạng thái dầu mỡ của bơm.
 - Kịp thời thông rửa các đường ống làm mát để đề phòng nước lọt vào các ổ đỡ.
 d. Ngừng bơm
 Khi ngừng bơm cần phải thao tác các công việc sau:
 - Đóng van đầu đẩy của bơm.
 - Ngừng đông cơ điện và theo dõi quá trình bơm ngừng.
 - Khi ngừng bơm để sửa chữa thì đóng hết các van đầu hút, tiến hành ghi chép
 vào sổ nhật ký về thời gian và tình hình ngừng bơm.
 8.2.2. Vận hành các bơm định lượng
 a. Kiểm tra trước khi khởi động
 Trước khi khởi động cần kiểm tra các hạng mục sau:
 - Trạng thái bơm phải hoàn hảo.
 - Dầu mỡ trong bộ phận truyền động phải đầy đủ.
 - Các dung dịch hóa chất trong bình định lượng, trong các bể phải đầy đủ.
 - Bước của pittong phải đặt đúng vị trí trên vành khắc độ của bơm tương ứng với
 lưu lượng cần bơm.
 - Mở tất cả các van trên đường đầu hút và đầu đẩy của bơm, đồng thời mở hết các
 van trên đường cấp dung dịch đi.
 - Cấm khởi động bơm định lượng khi các van trên đường ống đi đang đóng.
 b. Khởi động bơm
 - Khởi động động cơ điện.
 - Kiểm tra nồng độ dung dịch cấp đi hoặc kiểm tra mức dung dịch trong bình định
 lượng để tin tưởng chắc chắn rằng bơm đã đủ dung dịch.
 a. Trông coi khi bơm làm việc
 Trong khi bơm đang vận hành cần kiểm tra các hạng mục sau:
 - Kiểm tra mức dung dịch trong bình định lượng phải đủ.
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 - Kiểm tra công suất của bơm định lượng theo nồng độ của dung dịch cấp hoặc
 theo mức giảm dung dịch trong bình định lượng.
 - Kiểm tra nhiệt độ của động cơ và bộ truyền động.
 b. Ngừng bơm
 Khi cần ngừng bơm định lượng thì cần phải tiến hành các thủ tục sau:
 - Ngừng động cơ điện.
 - Đóng các van trên đầu đẩy của bơm.
 - khi cần ngừng bơm sửa chữa thì đóng tất cả các van trên đầu hút.
 8.3. Những khiếm khuyết thường xảy ra và cách xử lý các bơm cấp hóa chất
 STT Hiện tượng Nguyên nhân Giải pháp xử lý
 1 Chảy dung dịch ở khớp nối Khối nối lắp không chặt Siết chặt lại khớp nối
 2 Bơm hút chậm Khối nối lắp không chặt Siết chặt lại khớp nối
 Hở van một chiều đầu hút Làm sạch van một chiều
 Hở vòi/ống Thay vòi/ống
 Bế chứa dung dịch cạn Bơm dung dịch vào bể chứa
 3 Bơm không hoạt động Công tắc bị ngắt Bật lại công tắc
 Hở van một chiều đầu đẩy Làm sạch van một chiều
 Lỗi cơ khí Sửa chữa hoặc thay thế
 Áp lực đường ống cao hơn
 áp suất đầu đẩy của bơm
 Giảm áp lực đường ống
 Vòi/ống bị nút chặt Thông vòi/ống
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-I-M3-PHL-0001 Control Philosophy -
 XONG
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 IX. LÀM VIỆC TRÊN MMI - Man Machine Interface
 9.1. Tổng quan
 Màn hình điều khiển là một thiết bị máy tính được lập trình theo chế độ công
 nghiệp một cách logíc, có phần cứng và phần ứng dụng. Tất cả các thiết bị đều được
 hiển thị qua các trang màn hình. Người vận hành có thể thông qua máy tính bằng
 các thao tác trên bàn phím hoặc chuột để thực hiện các bước công việc của hệ
 thống:
 - Thao tác vận hành.
 - Cài đặt chế độ.
 - Theo dõi các chế độ làm việc của từng thiết bị.
 9.2. Các thao tác trên máy tính điều khiển bao gồm
 - Màn hình điều khiển.
 - Bàn phím
 - Chuột
 9.3. Trên màn hình điều khiển
 + Alarm: Tín hiệu báo động.
 + Actuator: Đọc ghi.
 + Trend: Đồ thị.
 + F1 : Overview: Sơ đồ tổng thể.
 + F2 : Next page: Chuyển trang tới.
 + F3 : Previous page: Chuyển trang sau.
 + F4 : Scope: Màn ảnh chỉ thị.
 + F5 : Main menu: Thực đơn tính
 + F6 : Login/ log out: Mở máy/ tắt máy.
 + F7: Trending: Đồ thị.
 + F8 : Hardware: Phần cứng.
 + F9 :
 + F10: Alarm bummry: Tín hiệu báo động tóm tắt
 + F11 : Clear alarms: khoảng xoá bỏ.
 + F12 : Ackall alarms: Báo lỗi toàn phần.
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 Trên màn hình có các sơ đồ vận hành của từng công đoạn một trong hệ
 thống, vận hành viên có thể theo dõi, vận hành hệ thống theo từng công đoạn bằng
 cách giở trang màn hình.
 Trên tất cả các thiết bị đều có các cửa sổ để cài đặt các chế độ bằng cách
 nháy chuột trên màn hình điều khiển, các của sô báo các chế độ của thiết bị đã được
 cài đặt, vận hành viên có thể thay đổi đuợc các chế độ này hoặc lựa chọn các chế độ
 làm việc cho từng thiết bị.
 9.4. Chuẩn bị
 Trước khi khởi động hệ thống trên màn hình điều khiển, người vận hành phải
 thực hiện được đầy đủ trình tự các bước như sau:
 a. Kiểm tra và mở tất cả các van tay trong hệ thống:
 - Hệ thống cung cấp nước thô.
 - Hệ thống cung cấp hoá chát cho bể lắng và khử khoáng.
 - Hệ thống lắng, lọc.
 - Hệ thống van đầu hút, đầu đẩy các bơm ly tâm bơm định lượng.
 - Hệ thống van vào các đồng hồ áp lực, đồng hồ đo lưu lượng, van vào
 các tín hiệu đo mức, đo độ bền, độ pH ...v..v
 b. Kiểm tra tất cả cá van điện trong hệ thống ở chế độ sẵng sàng làm việc tự
 động.
 c. Điều chỉnh áp lực khí nén phù hợp cho các tủ điều khiển van điện.
 d. Kiểm tra và bổ sung đầy đủ các loại hoá chất ở các bình định lượng.
 e. Kiểm tra các điều kiện khác: khí nén, điện áp, sự rò rỉ ..
 f. Đưa công tắc toàn bộ động cơ về vị trí đóng.
 9.5. Chú ý
 - Nếu mức nước bể nước đã lọc cao thì PLC (Programmable Logic
 Controller – Thiết bị điều khiển lập trình được) sẽ tác động liên động để ngừng
 bể lắng. Hoặc mức nước trong bể chứa nước thô thấp đồng thời cũng tác động để
 ngừng vận hành bể lắng.
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 - Khi thời gian bể lọc trọng lực làm việc đạt đến giá trị đặt trước thì PLC sẽ
 tác động ngừng vận hành bể lắng để thực hiện các bước xới rửa bình lọc (thường là
 24 giờ).
 - Trong quá trình vận hành, người vận hành phải thường xuyên theo dõi đồ
 thị của các thiết bị. Nếu đồ thị biểu thị quá giới hạn cho phép (mức cao hoặc mức
 thấp) thì vừa đồng thời theo dõi quá trình làm việc vừa kiểm tra tình trạng thực tế
 của thiết bị để có cách xử lý tối ưu nhất cho thiết bị (có thể để tăng giảm công suất,
 điều chỉnh lại các thông số, nhận biết tình trạng làm việc thiết bị ...).
 - Khi xảy ra một điều kiện lỗi nào đó, thì quá trình tự động sẽ liên hồi tác
 động bảo vệ thiết bị (xử lý lỗi) để thực hiện qúa trình hoặc ngừng thiết bị.
 - Ta có thể thay đổi các thông số ở phần đặt mềm cho từng thiết bị bằng cách
 nhập Password và sửa lại các tham số đó.
 - Nếu phần đặt cứng đã được mặc định thì khi muốn bỏ qua một bước nào
 đó, ta phải vào 1 giây cho bước đó.
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 X. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
 10.1. KIỂM TRA THIẾT BỊ
 - Đảm bảo tất cả các thiết bị sạch dầu và bụi
 - Kiểm tra tất cả các thiết bị tra dầu bôi trơn đúng như tiêu chuẩn mỗi nhà sản xuất
 - Kiểm tra tất cả thiết bị luân chuyển, kiểm tra điện của tất cả các động cơ
 - Kiểm tra chức năng tự động
 - Rửa và làm sạch tất cả các hệ thống hóa học
 - Chuẩn bị dung dịch hóa chất cần thiết
 10.2. QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG
 10.2.1. Bể lắng HydroRipple ®
 • Mở van đầu vào bể lắng
 • Kiểm tra tất cả các thủ tục chuẩn bị hóa chất như mô tả trên phần 3.2.2
 - Chlorine cho khử trùng bằng clo
 - PAC cho keo tụ
 - Polymer cho trợ keo tụ.
 10.2.2 Chuẩn bị dung dịch hóa chất cần thiết (xem ở mục PAC, Polyme, NaOCl)
 10.3.VẬN HÀNH HỆ THỐNG
 10.3.1. THỦ TỤC CHUNG
 Sau khi hệ thống bắt đầu khởi động. Kiểm tra thiết bị như sau:
 - Kiểm tra bể lắng như mô tả trên.
 - Kiểm tra tất cả các van tay của hệ thống cấp hóa chất đều phải được mở
 - Thu thập và phân tích chất lượng nước thô trong trường hợp tính chất nước thô thay
 đổi.
 - Liều lượng của hóa chất sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
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 10.3.2. KIỂM TRA BỂ LẮNG
 - Nước bể lắng nên được kiểm tra độ đục, clo tự do dư và pH. Tham số này cho thấy
 hiệu suất làm sạch của bể lắng. Hệ thống xả bùn được điều khiển tự động bởi bộ đếm
 thời gian. Kiểm tra hệ thống hoạt động chính xác.
 10.2.2.1. Jar test nên được thực hiện khi có sự thay đổi chất lượng nước thô
 10.3.2.2. Kiểm tra hiệu suất và chế độ làm việc của bơm định lượng hóa chất
 10.3.2.3. Kiểm tra hệ thống xả bùn làm việc chính xác
 10.3.3. Kiểm tra – Bảo trì
 10.3.3.1. Kiểm tra hằng ngày
 10.3.3.1.1. Thiết bị điện
 - Kiểm tra dầu hoặc mỡ bôi trơn theo đặc điểm yêu cầu của mỗi nhà sản xuất. Kiểm
 tra các biên bản báo cáo thay đổi trong quá trình làm việc.
 10.3.3.1.2. Hệ thống cấp hóa chất
 - Kiểm tra tất cả số lượng hóa chất trong bể dung dịch mỗi 12 giờ. Nếu gần mức tối
 thiểu, cần phải chuẩn bị hóa chất là cần thiết bổ sung.
 10.3.3.1.3. Bể lắng
 - Nước bể lắng nên được kiểm tra, ghi lại và khóa sổ hằng ngày. Điều chỉnh liều
 lượng hóa chất khác nhau phụ thuộc chất lượng nước thô.
 10.3.3.2. Bảo trì và kiểm tra hằng năm
 10.3.3.2.1. Hệ thống cấp hóa chất
 - Làm sạch bồn chứa dung dịch hóa chất mỗi tháng (nếu cần thiết). Sử dụng nước
 dịch vụ để làm sạch và xả nước.
 10.3.3.2.2. Bể lắng
 - Mỗi 12 tháng làm sạch bể lắng một lần. Kiểm tra tất cả các thiết bị bên trong bể lắng
 có bị tổn thất, ăn mòn hay không. Nếu có cần bổ sung và thay thế.
 10.3.3.3. Log-Sheet Khóa sổ
 Ghi lại thông số và khóa sổ như sau:
 - Ngày, tháng, năm
 - Công suất hệ thống
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 - chất lượng nước thô
 • Độ đục
 • Nhiệt độ
 • pH
 • Chloride dư (nếu cần thiết)
 • Độ cứng (nếu cần thiết)
 - Jar test
 - Hóa chất định lượng
 - Bùn xả thải
 • Thời gian xả
 • Khoảng thời gian từ … đến
 - Chất lượng nước sau bể lắng
 • Độ đục
 • pH
 • Cl2 dư
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 10.4. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
 Bước Hoạt động No. Mô tả
 1 Kiểm tra Dung dịch
 hóa chất
 Kiểm tra tất cả các dung dịch hóa chất trong bể
 ở mức thích hợp.
 2 Kiểm tra Bơm định
 lượng
 Kiểm tra tất cả các van hút và van xả sử dụng
 tay của bơm định lượng đã được mở.
 3 Kiểm tra Kiểm tra van nạp tự động của bể lắng đã được
 mở ra.
 4 “Service” - Chọn các lựa chọn chính về vị trí "on".
 - Chọn tất cả các bơm định lượng về vị trí
 "auto".
 - Van xả bùn, chọn chuyển sang vị trí "auto".
 - Nếu bể nước lọc trong mức L, hệ thống tự
 động sẽ bắt đầu cho đến khi mực nước bể lọc
 trong đạt mức H, hệ thống sẽ stand by.
 5 Kiểm tra Van xả
 bùn
 Mỗi 30 phút trong khi hệ thống đang chạy, van
 bùn cống sẽ mở ra khoảng 30 giây.
 6 Kiểm tra Kiểm tra xem hệ thống xả bùn từ đáy bể lắng
 đã được bắt đầu và dừng lại tại thời điểm định
 sẵn.
 7 Kiểm tra Mỗi ngày trong khi hệ thống đang chạy, kiểm
 tra các thông số như sau;
 • pH nước thô
 • độ đục nước thô
 • pH nước bể lắng
 • độ đục nước bể lắng
 8 Kiểm tra Kiểm tra tốc độ dòng chảy của nước thô là
 khoảng 450 m3/giờ.
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 XI. QUY TRÌNH TRƯỚC KHI VẬN HÀNH THỬ
 Các thủ tục kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra các yêu cầu đề nghị được đưa ra
 bởi các nhà cung cấp thiết bị khác nhau. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng thiết bị
 được kiểm tra khuyết tật và thiệt hại tiềm năng, mà sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ
 tin cậy của thiết bị. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thiết bị sẽ được thử nghiệm để đảm bảo
 rằng nó có thể thực hiện các yêu cầu quy trình. Sau khi thử nghiệm được hoàn thành,
 nó sẽ được sẵn sàng cho vận hành hệ thống.
 Tham khảo thêm VA1-BSWS-00100-GE-M3-CTP-0012 - Commissioning
 Instructions Manuals
 11.1. KIỂM TRA VẬT LÝ
 - Kiểm tra tất cả các thiết bị định vị và định hướng so với bản vẽ bố trí.
 - Kiểm tra các vị trí công cụ so với hướng dẫn cài đặt thiết bị và bố trí đường ống.
 - Đảm bảo rằng tất cả các đường ống, phụ kiện và van được được cài đặt như bản vẽ
 thiết kế.
 - Đảm bảo rằng tất cả các kết nối của thiết bị được lắp đặt
 - Kiểm tra xem tất cả các đường ống, mương dẫn được hoàn thành.
 - Kiểm tra rằng tất cả các hệ thống dây điện và cáp được cài đặt như bản vẽ thiết kế.
 - Đảm bảo rằng chấm dứt hệ thống dây điện giữa các thiết bị and Local Control
 Panel - Bảng điều khiển cục bộ là chính xác.
 11.2. BỂ CẤP NƯỚC THÔ
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên lớp phủ bên trong của bồn và đảm bảo rằng bồn
 nội bộ là sạch sẽ.
 - Đảm bảo rằng tất cả các bu lông được thắt chặt.
 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P & ID
 VA1-BSWS-00GBB-GE-M3-PID-0022.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện liên tục.
 - Theo dõi mức nước trong 2 giờ để kiểm tra rò rỉ.
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 11.3. HỐ XẢ THẢI (00GME10BB001)
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên lớp phủ bên trong của bồn và đảm bảo rằng bồn
 nội bộ là sạch sẽ.
 - Đảm bảo rằng tất cả các bu lông được thắt chặt.
 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P & ID
 VA1-BSWS-00GBB-GE-M3-PID-0022.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện liên tục.
 - Theo dõi mức nước trong 2 giờ để kiểm tra rò rỉ.
 11.4. BỂ CHỨA NƯỚC ĐÃ LỌC (00GBL01BB001)
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên lớp phủ bên trong của bồn và đảm bảo rằng bồn
 nội bộ là sạch sẽ.
 - Đảm bảo rằng tất cả các bu lông được thắt chặt.
 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P & ID
 VA1-BSWS-00GBB-GE-M3-PID-0022.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện liên tục.
 - Theo dõi mức nước trong 2 giờ để kiểm tra rò rỉ.
 11.5. HỐ CHỨA BÙN THẢI (00GBS20BB01)
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên các vị trí của UPVC mạng lưới đường ống phân
 phối trên sàn của bồn.
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên lớp phủ bên trong của bồn và đảm bảo rằng bồn
 nội bộ là sạch sẽ.
 - Đảm bảo rằng tất cả các bu lông được thắt chặt.
 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P & ID
 VA1-BSWS-00GNB-GE-M3-PID-0024.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện liên tục.
 - Theo dõi mức nước trong 2 giờ để kiểm tra rò rỉ.
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 11.6. BỂ LỌC TRỌNG LỰC (00GBB10AT001/00GBB20AT001/
 00GBB30AT001/ 00GBB40AT001)
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên lớp phủ bên trong của bộ lọc trọng lực. Đảm bảo
 rằng không có vết trầy xước hoặc thiệt hại rõ ràng cho lớp phủ. Sơn lớp kế nếu cần
 thiết.
 - Đảm bảo rằng tất cả các bu lông được thắt chặt.
 - Kiểm tra xem tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P &
 ID.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện liên tục.
 - Kiểm tra kính của các bộ lọc trọng lực được cài đặt đúng cách và thắt chặt.
 - Kiểm tra các vòi phun trên các tấm định hướng vòi phun chặt chẽ.
 - Kiểm tra đường ống không khí với van thiết bị truyền động đã được kết nối.
 - Kiểm tra hệ thống dây điện liên tục, van điện và giới hạn của thiết bị chuyển mạch.
 - Đảm bảo rằng tất cả các van đầu ra của bể lọc là khép kín. Điền nước cấp vào, theo
 dõi mực nước trên 2 giờ để kiểm tra rò rỉ. Xả bỏ nước.
 - Kiểm tra bất kỳ vật liệu nào ngoài nước có trong bể. Xối rửa nếu cần thiết.
 11.7. BƠM LY TÂM VÀ BƠM ĐỊNH LƯỢNG MÀNG
 - Kiểm tra cánh quạt và điều khiển xoay tự do.
 - Khởi động động cơ trong giây lát (1-3 giây) để kiểm tra hướng quay
 Lưu ý:
 - Kiểm tra luân phiên và không có kiểm tra động cơ có tải. Bơm phải được quay mà có
 nước.
 - Đảm bảo rằng lưới sắt được kết nối một cách chính xác và thắt chặt. Thường xuyên
 tiến hành kiểm tra.
 - Kiểm tra các khớp nối liên kết.
 - Các van hút và xả hoàn toàn được mở.
 - Tất cả các máy bơm phải được sơn lót với nước.
 - Kiểm tra hiện hành đang chạy của động cơ so với lại các dữ liệu về tên nơi.
 - Kiểm tra thiết bị chạy hiện hành so với các dữ liệu về ghi trên nhãn.
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 - Đảm bảo rằng không có rò rỉ từ các lỗi cơ khí.
 Cảnh báo:
 1. Máy bơm có thể bị hư hỏng nếu chạy mà không đúng quy trình.
 Ngoài ra, một số loại máy bơm impellers nếu vô tình chạy theo một hướng ngược lại
 cho bất kỳ khoảng thời gian nào, impellers có thể bị nới lỏng và rơi ra trong nhà ở
 bơm.
 2. Không cho phép các máy bơm chạy cho đến khi vòng xoay thích hợp được kiểm
 tra.
 11.8. QUẠT THỔI KHÔNG KHÍ BỂ LỌC A/B
 (00GBP21AN001/00GBP22AN001)
 - Kiểm tra độ kín của bu lông.
 - Kiểm tra mức độ quạt, sự liên kết đĩa vành đai và độ căng là chính xác.
 - Kiểm tra impellers là tự do xoay mà không cần chạm vào bất kỳ điểm nào.
 - Đảm bảo rằng hệ thống dây điện được kết nối một cách chính xác và thắt chặt. Tiến
 hành kiểm tra tính liên tục.
 - Kiểm tra khớp nối liên kết động cơ quạt.
 - Đảm bảo rằng dầu bôi trơn được điền vào những vị trí cần thiết.
 - Đảm bảo rằng van đầu ra đã mở hoàn toàn.
 11.9. BỒN DỰ TRỮ NƯỚC DỊCH VỤ (00GBL10BB001/ 00GBL20BB001/
 00GBK30BB01/ 00GBL40BB001)
 - Tình trạng bồn cần được kiểm tra bởi nhà chế tạo.
 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P &
 ID.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và tính liên tục hệ thống dây điện.
 11.10. BỒN DỰ TRỮ HÓA CHẤT
 - Tiến hành kiểm tra trực quan trên bể và đảm bảo rằng nội bộ bể là sạch sẽ.
 - Làm sạch và xả nước phục vụ bể chứa.
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 - Kiểm tra rằng tất cả các đường ống dẫn và van có liên quan được cài đặt theo P &
 ID.
 - Đảm bảo rằng tất cả các van Đầu ra của các thùng chứa kín và điền vào các bể với
 dịch vụ nước. Theo dõi mực nước trên 2 giờ để kiểm tra rò rỉ. Chảy ra nước. Bể chứa
 được hoàn toàn làm trống trước khi nạp hóa chất.
 - Lau khô bề mặt bên trong của thùng chứa hóa chất với dịch vụ hàng không trước khi
 tải các hóa chất.
 - Kiểm tra định hướng thiết bị và hệ thống dây điện tính liên tục.
 11.11. BƠM ĐỊNH LƯỢNG
 - Kiểm tra độ kín của bu lông neo.
 - Đảm bảo rằng luoi sat được kết nối một cách chính xác và thắt chặt. Tiến hành kiểm
 tra thường xuyên.
 - Đảm bảo rằng van đầu vào và đầu ra được mở hoàn toàn.
 - Đảm bảo rằng không có rò rỉ từ bơm định lượng.
 - Các máy bơm định lượng sẽ được kiểm tra đột quỵ khác nhau của các máy bơm định
 lượng hiệu chỉnh máy bơm.
 11.12. ĐƯỜNG ỐNG PHỤ KIỆN VÀ VAN
 - So sánh tất cả các đường ống dẫn và van, kích thước đường ống với tài liệu P & ID
 một cách chính xác.
 - Đảm bảo giá đỡ đường ống được cài đặt đúng và tất cả các đường ống được nâng đỡ
 đúng cách.
 - Đảm bảo rằng tất cả các van kiểm tra được cài đặt theo đúng hướng của dòng chảy.
 - Đảm bảo rằng các miếng đệm đúng chủng loại đã được cài đặt giữa các mặt bích.
 - Kiểm tra đường ống khí nén giữa các van điện và khí nén bật / tắt van là chính xác.
 - Đảm bảo rằng tất cả các khớp nối đường ống và mặt bích được thắt chặt và bảo đảm.
 - Đường ống phải được rửa bằng nước dịch vụ để loại bỏ bất kỳ mảnh vỡ có ở bên
 trong.
 - Đường ống phải được kiểm tra áp suất ở mức 1,5 lần so với áp suất thiết kế.
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 - Van khí nén được kiểm tra trực tiếp bằng tay để xác minh hoạt động tốt và điều
 chỉnh các thiết bị chuyển mạch nếu cần thiết.
 11.13. HỆ THỐNG ĐIỆN
 - Xác minh rằng các loại cáp đã được lắp đặt.
 - Kiểm tra xem nối đất cho tất cả các thiết bị điện như động cơ, MCC, bảng điều khiển
 đã được thực hiện.
 - Kiểm tra các đường dây đã được gắn thẻ.
 11.14. THIẾT BỊ ĐO
 - Hiệu chỉnh phạm vi hoạt động các thiết bị, nếu cần thiết, theo hướng dẫn của nhà sản
 xuất.
 - Kiểm tra tính liên tục của thiết bị.
 - Kiểm tra hệ thống dây điện, van điện và giới hạn thiết bị chuyển mạch.
 11.15. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
 - Các hệ thống SCADA sẽ được kiểm tra trong chế độ mô phỏng trước khi thực tế của
 thiết bị.
 - Hệ thống SCADA và hệ thống dây điện tất cả các lĩnh vực phải hoạt động chính xác.
 - Đảm bảo tải thích hợp của chương trình kiểm soát quy trình vào PLC.
 - Kiểm tra các màn hình SCADA theo VA1-BSWS-00100-I-M3-REF-0013 MMI màn
 hình hiển thị bố trí.
 - Kiểm tra tất cả các thiết lập hệ thống các giá trị điểm cung cấp đã được nhập vào bộ
 điều khiển.
 - Đảm bảo rằng tất cả các trình tự quy trình đúng theo thiết kế hệ thống.
 - Xác nhận các tín hiệu đầu vào / đầu ra cho hệ thống điều khiển và Bộ thu thập dữ
 liệu (SCADA).
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 XII. QUY TRÌNH VẬN HÀNH THỬ
 Sau khi các bước chuẩn bị vận hành đã được hoàn thành cho tất cả các thiết bị,
 hệ thống xử lý nước thô đã sẵn sàng vận hành. Start-up của hệ thống sẽ được tiến
 hành, bắt đầu từ hệ thống thượng nguồn đến các hệ thống hạ lưu. Trước đó, hệ thống
 phụ trợ như hệ thống khí nén và hóa chất phải vận hành và sẵn sàng để hỗ trợ các hệ
 thống trong quá trình chính.
 12.1. VẬN HÀNH THỬ
 Việc đưa hệ thống xử lý nước uống vào vận hành sẽ được thực hiện bằng cách sử
 dụng biểu đồ sau đây. Điều này là cần thiết để đảm bảo thành công start-up của toàn
 bộ quá trình hệ thống. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng không bỏ qua các trình tự quy
 định.
 Compressed Air System
 Chemical Station
 Backwash System
 Pretreatment System
 Raw Water Transfer
 Sludge Transfer
 Service Water Distribution
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 12.2. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT
 - Đảm bảo tất cả các thiết bị và dụng cụ được kiểm tra hoàn tất trước khi đưa vào vận
 hành.
 - Kiểm tra việc cấp điện cho các MCC, hệ thống điều khiển và tất cả LCP có sẵn.
 - Kiểm tra xem tất cả các tiện ích điện được cài đặt, bao gồm cả đường giao nhau, hộp,
 LCP, MCC,…
 - Tại panel MCC, bật công tắc chọn chế độ cho tất cả các thiết bị " Remote - từ xa"
 cho hoạt động từ xa SCADA.
 - Kiểm tra tất cả các điểm đầu cuối đã được kết nối.
 - Kiểm tra thiết bị cung cấp không khí vào hệ thống khí nén.
 - Kiểm tra tất cả các hệ thống chuyển mạch điều khiển trên các SCADA.
 - Kiểm tra xem nước dịch vụ hiện có sẵn cho chạy thử nghiệm.
 - Kiểm tra rằng các hóa chất có sẵn như mà hệ thống yêu cầu.
 - Kiểm tra dầu bôi trơn thiết bị cơ khí có sẵn.
 - Kiểm tra tình trạng của tất cả các van vị trí mở và đóng là chính xác.
 12.3. HỆ THỐNG TIỀN XỬ LÝ NƯỚC
 12.3.1 HỆ THỐNG KHÍ NÉN
 Hệ thống này sẽ cung cấp không khí nén cho thiết bị trong tất cả các hoạt động,
 van solenoid, các thiết bị điều khiển và dịch vụ cũng như không khí để bảo trì.
 12.3.1.1 Khí nén và van khí nén
 1.Đảm bảo tất cả các van khí nén hoạt động chính xác.
 2. Đảm bảo tất cả các van cách ly cho các dụng cụ mở.
 3. Đảm bảo RW Air Receiver đầu vào (00QFG20AA501) và đầu ra
 (00QFG20AA502) van được mở ra.
 4. Điều chỉnh áp suất không khí nén điều khiển là 6 barg.
 12.3.2 HỆ THỐNG HÓA CHẤT
 Hệ thống định lượng hóa chất bao gồm:
 - Hệ thống định lượng NaOCl
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 - Hệ thống định lượng PAC
 - Hệ thống định lượng Polymer
 1.Đầu tiên, điền nước Dịch vụ vào các bồn chứa hóa chất (và thực hiện chạy thử hệ
 thống định lượng hóa chất)
 2. Kiểm tra thiết lập của tất cả hóa chất dự trữ trên các tấm mặt của máy cấp tại các
 thùng chứa tương ứng theo VA1-BSWS-00100-I-M3-LST-0007 - Alarm và Interlock
 Lists (AIL).
 3. Mở van đầu ra bồn dự trữ và mở van đầu hút bơm định lượng
 4. Các thiết bị hiệu chuẩn đầy đủ.
 5. Mở van châm hóa chất.
 6. Đảm bảo tất cả các van cách ly thủ công dẫn sử dụng dọc theo dòng chảy ở vị trí
 "Open".
 7. Mở dòng thông dọc theo đầu ra bơm định lượng.
 8. Đảm bảo tất cả các van cách ly cho các dụng cụ được mở.
 9. Bắt đầu bơm định lượng hóa chất được đặt ở chế độ "Manual" tại các hệ thống
 SCADA. Khi nước chảy ra ngoài, đóng các van thông hơi.
 10. Thực hiện điều chỉnh các bộ điều khiển và hiệu chỉnh các máy bơm định lượng với
 các cột hiệu chuẩn.
 11. Điều chỉnh tốc độ dòng chảy theo chỉ định trong VA1-BSWS-00100-GE-M3-
 LST-0010 -Utility and Chemical Consumption List.
 Lưu ý: Tỷ lệ liều lượng là một số lượng ước tính.
 - Đối với PAC và Polymer liều lượng, tỷ lệ liều lượng được điều chỉnh theo jartest.
 - Đối với liều lượng NaOCl, nó được điều chỉnh để đạt được 0,5 mg / l clo dư sau khi
 dùng hóa chất.
 12. Kiểm tra áp suất bơm xả.
 13. Kiểm tra bất kỳ sự rò rỉ nào.
 14. Giám sát bất kỳ hiện tượng bất thường và tiếng ồn nào nếu có.
 15. Đến khi đạt yêu cầu thì dừng bơm.
 16. Xả nước. Bể chứa được hoàn toàn làm trống trước khi nạp hóa chất.
 17. Làm khô bề mặt bên trong của bồn dự trữ hóa chất, bể đo và các đường ống với
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 cấp dịch vụ trước khi tải các hóa chất.
 18. Đóng van xả và van thoát bể lưu trữ.
 19. Điền hóa chất như quy trình cho mỗi trong O & M manual. Điền vào tất cả các
 thùng chứa hóa chất chất tới mức at cao.
 20. Chuẩn bị dung dịch polymer bằng cách bắt đầu từ hệ thống chuẩn bị polymer
 trong chế độ "Manual" ở LCP.
 21. Điều chỉnh tốc độ cấp polymer và hiệu chỉnh các thiết bị theo O & M.
 22. Theo dõi bất kỳ rung động bất thường hoặc tiếng ồn nào nếu có.
 23. Dung dịch phải khuấy trộn hoàn toàn.
 24. Mở van thoát bể dự trữ.
 25. Phương tiện hiệu chỉnh chuẩn bị đầy đủ.
 26. Chuyển hệ thống chuẩn bị polyme sang chế độ “Auto” ở LCP
 27. Chọn "Auto" cho bơm định lượng trên hệ thống SCADA.
 28. Bơm định lượng RW NaOCl, Polymer, PAC sẽ bắt đầu hoạt động nếu lưu lượng
 nước thô cấp vào 00GAC30CF001 lớn hơn so với L.
 29. Tham khảo VA1-BSWS-00100-GE-M3-LST-0010 - Utility and Chemical
 Consumption List.
 12.3.3 HỆ THỐNG XỚI NGƯỢC
 12.3.3.1 Gravity Air Blower (00GBP21AN001/00GBP22AN001)
 1. Mở các van cách ly (00GBP21AA901/00GBP22AA901).
 2. Mở không khí tới Sludge Sump (00GBP23AA501).
 3. Mở van không khí tới Sludge Sump (00GBP23AA401) đặt chế độ “Manual” ở hệ
 thống SCADA.
 4. Khởi động Gravity Filter Air Blower (00GBP21AN001/00GBP22AN001) đặt
 chế độ “Manual” ở hệ thống SCADA.
 5. Giám sát cho bất kỳ tiếng ồn, độ rung bất thường.
 6. Ngắt Gravity Filter Air Blower (00GBP21AN001/ 00GNC20AN001) đặt chế độ
 “Auto” ở hệ thống SCADA
 7. Đóng không khí tới Sludge Sump (00GBP23AA401) đặt chế độ “Manual” ở hệ
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 thống SCADA.
 12.3.3.2 Gravity Filter Backwash Pump (00GBP11AP001/00GBP12AP001)
 1. Kiểm tra mực nước Service Water Storage Tank (00GBL10/20/30/40CL001) ở
 mức “LL”.
 2. Mở van đầu vào Gravity Filter Backwash Pump (00GBP11AA501/
 00GBP12AA501). Mở và điều chỉnh van đầu vào 1/3 (00GBP11AA502/
 00GBP12AA502/ 00GAF23AA502).
 3. Mở van cách ly đầu vào bơm (00GBP11AA902/ 00GBP12AA902).
 4. Mở van cách ly đầu ra bơm (00GAF21AA901/00GAF22AA901/
 00GAF23AA901)
 5. Mở các đường thông hơi dọc theo đầu ra van cách ly của bơm.
 6. Mở RW Clarifier (00GDB10AT001/ 00GDB20AT001) và van cách ly
 (00GDB10AA501/ 00GDB20AA501).
 7. Mở van đầu vào RW Clarifier (00GDB10AA401/ 00GDB20AA401) đặt chế độ
 “Manual” ở hệ thống SCADA.
 8. Mở Gravity Filter (00GBB10AT001/ 00GBB20AT001/ 00GBB30AT001/
 00GBB40AT001) van cách ly (00GBB10AA501/ 00GBB20AA501/
 00GBB30AA501/ 00GBB40AA501).
 9. Mở van đầu vào Gravity Filter ở mức 1/2(00GBB10AA401/ 00GBB20AA401/
 00GBB30AA401/ 00GBB40AA401) đặt chế độ “Manual” ở hệ thống SCADA.
 10. Khởi động Raw Water Feed Pump (00GNK21AP001/ 00GNK22AP001) đặt chế
 độ “Manual” ở hệ thống SCADA. Ngay sau khi khi được quan sát thấy nước chảy ra
 từ lỗ thông hơi, đóng các van thông hơi.
 11. Điều chỉnh van đầu ra (00GNK21AA502/00GNK22AA502) dần dần đến khi đạt
 áp suất yêu cầu
 (00GNK21CP501).
 12.Giám sát cho bất kỳ tiếng ồn, độ rung bất thường.
 13. Tắt Irregular WW Pump (00GNK21AP001/ 00GNK22AP001) đặt chế độ “Auto”
 ở hệ thống SCADA.
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 12.3.4 HỆ THỐNG TIỀN XỬ LÝ
 12.3.4.1 Raw Water Feed Basin (00GAD10BB01)
 1. Mở đường ống áp lực cân bằng (00GAD10AA504/ 00GAD10AA505)
 2. Mở van cách ly đầu vào Raw Water Feed Basin (00GAC10AA501/
 00GAC10AA502).
 3. Đóng van đầu vào Raw Water (00GAC10AA401) đặt chế độ “Manual” ở hệ thống
 SCADA
 và đặt ở trạng thái “Open”.
 4. Điền đầy Raw Water Feed Basin (00GAD10BB001) với nước cấp.
 5. Kiểm tra các thiết lập mức của bồn bể (00GAD10CL001) as per VA1-BSWS-
 00100-I-M3-LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL).
 12.3.4.2 Raw Water Feed Pump (00GAF21AP001/00GAF22AP001/
 00GAF23AP001)
 14. Kiểm tra mực nước Raw Water Feed Basin (00GAD10CL001) trên mức “LL”.
 15. Mở van đầu vào Raw Water Feed Pump (00GAF21AA501/ 00GAF22AA501/
 00GAF23AA501). Mở và điều chỉnh van ở mức 1/3 (00GAF21AA502/
 00GAF22AA502/ 00GAF23AA502)
 16. Mở van cách ly đầu vào của bơm (00GAF21AA902/00GAF22AA902/
 00GAF23AA902).
 17. Mở van cách ly đầu ra của bơm (00GAF21AA901/00GAF22AA901/
 00GAF23AA901).
 18. Mở đường thông hơi cùng các van cách lý đầu ra của bơm.
 19. Mở RW Clarifier (00GDB10AT001/ 00GDB20AT001) và van cách ly đầu vào
 (00GDB10AA501/ 00GDB20AA501).
 20. Mở van đầu vào RW Clarifier (00GDB10AA401/ 00GDB20AA401) đặt chế độ
 “Manual” ở hệ thống SCADA.
 21. Mở Gravity Filter (00GBB10AT001/ 00GBB20AT001/ 00GBB30AT001/
 00GBB40AT001) và mở van đầu vào (00GBB10AA501/ 00GBB20AA501/
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 00GBB30AA501/ 00GBB40AA501).
 22. Mở van đầu vào Gravity Filter
 (00GBB10AA401/00GBB20AA401/00GBB30AA401/ 00GBB40AA401) ở mức 1/2
 đặt chế độ “Manual” ở hệ thống SCADA.
 23. Mở Raw Water Feed Pump (00GNK21AP001/ 00GNK22AP001) đặt chế độ
 “Manual” ở hệ thống SCADA. Ngay sau khi khi được quan sát thấy nước chảy ra từ lỗ
 thông hơi, đóng van thông hơi.
 24. Điều chỉnh van đầu ra (00GNK21AA502/00GNK22AA502) dần dần cho đến khi
 áp lực yêu cầu (00GNK21CP501) là đạt được.
 25. Giám sát bất kỳ tiếng ồn bất thường, độ rung.
 26. Tắt Irregular WW Pump (00GNK21AP001/ 00GNK22AP001 đặt chế độ “Auto” ở
 hệ thống SCADA.
 12.3.4.3 RW Clarifier (00GDB10AT001/ 00GDB20AT001)
 Tham khảo - Attachment 2 for the Commissioning Procedure of RW Clarifier.
 12.3.4.4 Gravity Filter
 (00GBB10AT001/00GBB20AT001/00GBB30AT001/00GBB40AT001)
 1. Gravity Filter
 (00GBB10AT001/00GBB20AT001/00GBB30AT001/00GBB40AT001) đầy đủ vật
 liệu lọc và bồn hóa chất được đảm bảo
 2. Mở van đầu vào Gravity Filter Inlet và van cách ly đầu ra
 (00GBB10/20/30/40AA901 & 00GBB10/20/30/40AA904).
 3. Mở Gravity Filter công tắc áp suất van cách ly (00GBB10/20/30/40AA902 &
 00GBB10/20/30/40AA903)
 4. Đảm bảo rằng tất cả các van On / Off được đặt ở chế độ "Auto" tại hệ thống
 SCADA.
 5.Mở van cô lập trên dòng thông hơi.
 6.Đảm bảo rằng tất cả các van cách ly vận hành bằng tay được sử dụng dọc theo dòng
 chảy ở trạng thái "Open".
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 7. Chọn Gravtiy Filter ở chế độ “Service Manual” trên hệ thống SCADA và click nút
 “SVC Manual Start”. Tham khảo file VA1- BSWS-00100-I-M3-PHL-0001 - Control
 philosophy.
 8. Kiểm tra mức cài đặt của Filtered Water Basin (00GBL01CL001) tham khảo VA1-
 BSWS-00100-I-M3-LST-0007 -Alarm and Interlock Lists (AIL).
 9. Kiểm tra áp suất cài đặt của Gravity Filter (00GBB10/20/30/40CP101) tham khảo
 VA1-BSWS-00100-I-M3-LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL).
 10. Bấm nút “OFF” trên hệ thống SCADA System để stop Gravity Filter service.
 11. Chọn chế độ “Backwash Manual” cho Gravity Filter. Click “Start” to bắt đầu
 các bước xới ngược. Kiểm tra xem tất cả các van mở / đóng cửa tương ứng là chính
 xác. Tham khảo biểu đồ trong file VA1-BSWS-00100-I-M3-PHL-0001 - Control
 philosophy.
 12. Điều chỉnh van Backwash (00GBB70AA403/00GCB12AA403) và van Rinse Out
 (00GBB70AA405/00GBB70AA405) bằng cách điều chỉnh giới hạn dừng lại để đạt
 được tốc độ dòng chảy yêu cầu cần thiết.
 13. Điền đầy vật liệu lọc của Gravity Filter sau khi trình tự kiểm tra theo O&M
 Manual, VA1-BSWS-00100-GE-M3-MAN-0018.
 12.3.5. VẬN CHUYỂN NƯỚC THÔ
 12.3.5.1. Filtered Water Basin
 1. Điền đầy Filtered Water Basin với nước từ Gravity Filter.
 2. Kiểm tra mức cài đặt (00GBL01CL001) tham khảo VA1-BSWS-00100-I-M3-
 LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL).
 12.3.5.2. Filtered Water Pump (00GBK21AP001/00GBK22AP001)
 1. Kiểm tra mực nước Filtered Water Basin (00GBL01CL001) trên “LL”.
 2. Mở van đầu ra Filtered Water Pump (00GBK21AA501/ 00GBK22AA501) đặt
 mức 1/3.
 3. Mở van cách lý đầu ra của bơm (00GBK21AA901/00GBK22AA901).
 4. Mở Service Water Storage Tank (00GBL10/20/30/40AT001) và van cách ly đầu

Page 169
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 169 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 169
 vào (00GBL10/20/30/40AA501).
 5. Mở dòng thông hơi cùng các van cách ly đầu ra của bơm.
 6. Khởi động Filtered Water Pump (00GBK21AP001/ 00GBK22AP001) đặt chế độ
 “Manual” ở hệ thống SCADA. Ngay sau khi khi được quan sát thấy nước chảy ra từ lỗ
 thông hơi, đóng các van thông hơi.
 7. Điều chỉnh van đầu ra (00GBK21AA501/00GBK32AA501) dần dần cho đến khi
 áp lực yêu cầu (00GBK21CP501/0GBK22CP501) là đạt được.
 8.Giám sát cho bất kỳ tiếng ồn, độ rung bất thường.
 9. Tắt Filtered Water Pump (00GBK21AP001/ 00GBK22AP001) đặt chế độ “Auto”
 ở hệ thống SCADA.
 12.3.6. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN BÙN
 12.3.6.1. Sludge Sump (00GBS20BB001)
 1. Điền vào Sludge Sump bùn thải từ RW Clarifier.
 2. Kiểm tra mức cài đặt (00GBS20CL001) tham khảo VA1-BSWS-00100-I-M3-
 LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL).
 12.3.6.2. Sludge Pump (00GBS31AP001/00GBS32AP001)
 1. Kiểm tra mực Sludge Sump level (00GBS20CL001) trên mức “LL”.
 2. Mở van đầu ra Sludge Pump (00GBS31AA501/ 00GBS32AA501) đặt ở mức 1/3.
 3. Mở van cách ly đầu ra của bơm (00GBS31AA901/00GBS32AA901).
 4. Mở dòng thông hơi cùng các van cách ly đầu ra của bơm.
 5. Khởi động Sludge Pump (00GBS31AP001/ 00GBS32AP001) đặt chế độ “Manual”
 ở hệ thống SCADA. Ngay sau khi khi được quan sát thấy nước chảy ra từ lỗ thông
 hơi, đóng các van thông hơi.
 6. Điều chỉnh van đầu ra (00GBS31AA501/00GBS32AA501) dần dần cho đến
 khi áp lực yêu cầu (00GBS31CP501/0GBS32CP501) đạt được.
 7.Giám sát cho bất kỳ tiếng ồn, độ rung bất thường.
 8. Tắt Sludge Pump (00GBS31AP001/ 00GBS32AP001) đặt chế độ “Manual” ở hệ
 thống SCADA.
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 12.3.7. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC DỊCH VỤ
 12.3.7.1. Service Water Storage Tank (00GBL10BB001/ 00GBL20BB001/
 00GBL30BB001/ 00GBL40BB001)
 1. Điền đầy Service Water Storage Tank với nước từ Filtered Water Basin.
 2. Kiểm tra mức cài đặt (00GBL10/20/30/40CL001) tham khảo VA1-BSWS-00100-
 I-M3-LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL).
 12.3.7.2. Service Water Pump (00GBK61AP001/ 00GBK62AP001/
 00GBK63AP001)
 1. Kiểm tra Service Water Storage (00GBL10/20/30/40BB001) trên mức L.
 2. Mở van đầu ra Service Water Pump (00GBK61AA501/
 00GBK62AA501/0GBK63AA501) và điều chỉnh đầu ra (00GBK61AA502/
 00GBK62AA502/ 00GBK63AA502) ở mức 1/3.
 3. Mở van cách ly đầu ra bơm (00GBK61AA902/00GBK62AA902/00GBK63AA902
 & 00GBK61AA901/ 00GBK62AA901/ 00GBK63AA901).
 4. Mở dòng thông cùng các van cách ly đầu ra của bơm.
 5. Mở dòng vào tối thiểu trở lại van cách ly (00GBK61AA503/00GBK62AA503/
 00GBK63AA503).
 6. Khởi động Service Water Pump (00GBK61AP001/ 00GBK62AP001/
 00GBK63AP001) đặt chế độ “Manual” ở hệ thống SCADA.
 7. Mở van đầu ra Service Water Pump (00GBK61AA502/00GBK62AA502) dần dần
 cho đến khi áp lực yêu cầu (00GNK52CP501/00GNK53CP501) đạt được.
 8.Giám sát cho bất kỳ tiếng ồn, độ rung bất thường.
 9. Ngắt Service Water (00GBK61AP001/00GBK62AP001/00GBK63) đặt chế độ
 “Auto” ở hệ thống SCADA.
 10. Tham khảo VA1-BSWS-00100-I-M3-PHL-0001 - Control philosophy.
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 12.4. VẬN HÀNH THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG TIỀN XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Toàn bộ Raw Water Pretreatment Plant sẽ được kiểm tra đầy đủ ở chế độ tự
 động. Kiểm soát của nó được chia thành 5 phần chính.
 1. Pretreatment System
 2. Service Water Distribution
 Lưu ý: Trước khi vận hành, đảm bảo rằng các hóa chất cần thiết có sẵn.
 12.4.1. HỆ THỐNG TIỀN XỬ LÝ
 1. Lựa chọn mẫu từ Raw Water Feed Basin (00GAD10BB001). Phân tích kết quả
 tham khảo chất lượng nước thô đầu vào.
 2. Chọn Raw Water Feed Pump
 (00GAF21AP001/00GAF22AP001/00GAF23AP001),
 Drain Pump (00GME21AP001/00GME22AP001),
 Gravity Filter Air Blower (00GBP21AN001/00GBP22AN001),
 Filtered Water Pump (00GBK21AP001/00GBK22AP001),
 Sludge Pump (00GBS31AP001/00GBS32AP001),
 RW NaOCl Dosing Pump (00GBQ11AP001/00GBQ12AP001),
 RW PAC Dosing Pump (00GBQ21AP001/00GBQ22AP001) và
 RW Polymer-1 Dosing Pump (00GBQ31AP001/00GBQ32AP001/
 00GBQ33AP001/ 00GBQ34AP001) đặt chế độ “Auto” ở hệ thống SCADA.
 3. Ở MCC panel, bật tất cả các thiết bị chọn chế độ vận hành "Remote" cho
 SCADA.
 4.Đảm bảo tất cả các van cách ly vận hành bằng tay của máy bơm ở vị trí "Open".
 5.Đảm bảo tất cả các van cách ly vận hành bằng tay dọc theo dòng chảy ở vị trí
 "Open".
 6.Kiểm tra xem các van được chỉ định "NC" P & ID là ở vị trí "Close". Tham khảo
 VA1-BSWS 00GBB-GE-M3-PID-0022 cho các vị trí van.
 7.Xóa bất kỳ báo động nào trên màn hình SCADA.
 8.Số lượng bơm nước thô cấp (00GAF21AP001 / 00GAF22AP001 /
 00GAF23AP001) phục vụ được xác định bởi số lượng tàu hoạt động.
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 9. Khi lưu lượng (00GAC30CF001) tại Water Supply trên mức “L”, RW PAC
 Dosing Pump, RW NaOCl Dosing Pump và RW Polymer-1 Dosing Pump (thùy thuộc
 vào RW Clarifier in Service).
 10. Sau khi đạt đến mức “H” Filtered Water Basin (00GBL01BB001), RW Clarifier
 (00GDB10AT001/00GDB20AT001) and Gravity Filter
 (00GBB10/20/30/40AT001) được chuyển sang " Service Standby". Nếu Filtered
 Water Basin (00GBL01BB001) giảm xuống dưới mức “M”, RW Clarifier và Gravity
 Filter được tiếp tục dịch vụ.
 11. Đặt Service Timer của Gravity Filter là 24 giờ trên hệ thống SCADA. Xới ngược
 sẽ bắt đầu khi bộ đếm thời gian hoặc độ chênh áp đạt giới hạn.
 (00GBB10/20/30/40CP101)
 12. Dựa trên bộ đếm thời gian của RW Clarifier, RW Clarifier sẽ xả bùn vào Sludge
 sump (00GBS20BB001). Khi mực nước trên mức L, Gravity Filter Air Blower
 (00GBP21AN001/00GBP22AN001) sẽ đi vào vận hành, trừ khi Gravity Filter is in
 Air Scour Mode. Khi đạt đến mức “H”, Sludge Pump (00GBS31AP001/
 00GBS32AP001) sẽ đi vào hoạt động để làm sạch Drain Sump.
 13. Sau khi hoàn thành backwashing hoặc khi mức nước của Drain Sump
 (00GME10CL001) trên mức “H”, Drain Pump (00GME21AP001/ 00GME22AP001)
 sẽ đi vào vận hành để làm sạch Regualar WW Holding Basin (00GNK30BB001)
 14. Tham khảo P&ID (VA1-BSWS-00GNB-GE-M3-PID-0024) cho các dữ liệu vạn
 hành chính xác.
 15.Hiệu chỉnh bất kỳ cài đặt nào để đạt được hiệu quả cần thiết.
 16. Tiếp tục chạy các hệ thống cho đến khi tất cả các thiết bị đi vào ổn định.
 17. Dừng bơm nếu đạt yêu cầu.
 18. Ghi lại tất cả các thông số thời gian vận hành động thực sự trong bản danh sách
 được cung cấp.
 19. SCADA được lập trình để ghi lại tất cả các thông số thời gian vận hành động
 thực tế và lưu nó trong hệ thống điều khiển.
 20. So sánh các dữ liệu ghi lại bằng tay được ghi bởi hệ thống SCADA và các dữ
 liệu được quy định có giống nhau không. Không nên có bất kỳ sự khác biệt nào, nếu

Page 173
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 173 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 173
 có hệ thống SCADA sẽ được xem xét điều chỉnh hợp lý.
 21. Thu thập các mẫu nước cho mỗi thủ tục thử nghiệm và gửi đến phòng thí
 nghiệm để được công nhận kết quả phân tích.
 12.4.2. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC DỊCH VỤ
 1. Chọn Service Water Pump (00GBK61AP001/00GBK62AP001/ 00GBK63AP001)
 vận hành ở chế độ “Auto”.
 2. Đảm bảo rằng tất cả các van cách ly vận hành bằng tay của Service Water Pump
 ở vị trí "Open".
 3. Đảm bảo rằng tất cả các van vận hành bằng tay dọc theo dòng chảy ở vị trí
 "Open".
 4. Kiểm tra xem các van được chỉ định "NC" P & ID là ở vị trí "Close". P & ID
 (VA1-BSWS 00GBB-GE-M3-PID-0022) cho vị trí van.

Page 174
                        

PVPower VA1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HT XỬ LÝ NƯỚC THÔ
 Mã tài liệu:
 Ban hành lần thứ:
 1 Ngày hiệu lực:
 ………./ … /2012 Trang số:
 174 / 181
 BAN CBSX ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 1 174
 XIII. DANH SÁCH BÁO ĐỘNG VÀ KHÓA LIÊN ĐỘNG (AIL)
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 Tham khảo VA1-BSWS-00100-I-M3-LST-0007 - Alarm and Interlock Lists (AIL)
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 XIV. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG
 14.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
 - Xác định các mối nguy hiểm tiềm tàng trước khi bắt đầu công việc.
 - Chỉ có giám sát viên / kỹ sư đủ điều kiện quen thuộc với hệ thống mới được
 thực hiện các công việc nêu trong quy trình này.
 - Tắt tất cả các điện cho các panel trước khi các thành phần dịch vụ nội bộ.
 - Bảo vệ mắt là cần thiết khi xử lý hóa chất. Đọc chú ý an toàn hóa chất và các
 biện pháp phòng ngừa như nêu bật trong các MSDS.
 - Khi kiểm tra hệ thống kiểm soát, đóng tất cả các van tay để ngăn chặn bất kỳ
 chất lỏng xâm nhập vào bộ phận và ngăn ngừa tai nạn máy bơm vận hành bằng cách
 mở bộ phận ngắt mạch hoặc bằng cách đặt các thiết bị chuyển mạch chọn kiểm soát ở
 vị trí "OFF".
 14.2. Các quy định an toàn trong hệ thống xử lý nước:
 Hệ thống xử lý nước bao gồm rất nhiều yếu tố có thể gây nên các trường hợp
 mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người lao động, ảnh hưởng đến
 quá trình hoạt động sản xuất của thiết bị.
 14.2.1. Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước, các hóa chất công nghiệp được
 sử dụng cho hệ thống là: PAC, Polimer, NaOCl; HCl, NaOH. Ngoài ra còn có các loại
 hoá phẩm phục vụ cho quá trình phân tích thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
 14.2.2. Khi làm việc với chất keo tụ PAC cần phải cẩn thận. Nếu dung dịch bị bắn vào
 da hoặc vào mắt có thể gây thương tật và dẫn đến mất sức lao động. Dung dịch chất
 keo tụ có thể làm hỏng quần áo từ vải, sợi bông. vì vậy khi bị bắn dung dịch vào quần
 áo thì phải rửa ngay bằng nước lã hoặc dung dịch sôđa 2 4%.
 Khi làm việc với chất keo tụ, vận hành viên phải được trang bị đầy đủ ủng cao
 su, găng tay cao su, yếm cao su và kính bảo hộ. Khi làm việc với chất keo tụ ở dạng
 bụi, thì phải cần có bình thở chống bụi.
 14.2.3. Khi làm việc với axít HCl và NaOH thì phải lưu ý những điểm sau đây:
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 - Axít HCl rất nguy hiểm. Khi bị bắn vào da hoặc vào mắt có thể gây bỏng nặng, khó
 chữa hoặc có thể gây hỏng mắt.
 - Khi hít vào hơi axít có thể bị ngạt thở và gây phá huỷ lớp niêm mạc của đường hô
 hấp.
 - Khi bị axít HCl bắn vào mắt có thể bị mù. Vì vậy khi làm việc với axít cần phải hết
 sức cẩn thận.
 - Xút ăn da (NaOH) ở dạng rắn và trạng thái dung dịch đặc cũng rất nguy hiểm, nó
 gây bỏng da và khi bắn vào mắt cũng có thể gây bỏng mắt thậm chí có thể bị mù, vì
 vậy cần phải cẩn thận.
 14.2.4. Khi làm việc với axít và kiềm vận hành viên phải được trang bị đầy đủ các
 dụng cụ an toàn:
 - Khi làm việc với axít vận hành viên phải mặc quần áo bảo hộ vải sợi bông, đi ủng
 cao su, găng tay cao su, yếm cao su và đeo kính bảo hộ.
 - Khi làm việc với kiềm NaOH vận hành viên phải mặc quần áo bảo hộ vải sợi bông,
 đi ủng cao su, yếm cao su, găng tay cao su, và đeo kính bảo hộ.
 14.2.5. Ở nơi làm việc với dung dịch chất keo tụ, axít và kiềm phải có vòi nước sạch
 và các hoá chất sau đây:
 - Dung dịch nước uống Sôđa 10%.
 - Dung dịch nước uống Sôđa 5%.
 - Dung dịch axít Boríc 2%.
 - Dung dịch axít Axêtíc 1%.
 - Bông nõn, khăn mặt.
 14.2.6. Khi bị bắn axít và kiềm vào người thì cần phải tiến hành như sau:
 - Dùng giẻ khô lau sạch hoặc dùng bông nõn lau sạch dung dịch trên vết thương.
 - Dùng vòi nước rửa sạch chỗ bị bỏng.
 - Khi bị bỏng do axít thì rửa bằng dung dịch nước uống Sôđa 10%. Nếu bị bỏng do
 kiềm thì rửa bằng dung dịch axêtic 1%.
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 - Dùng vải băng có tẩm cồn băng chỗ bị thương lại và đưa ngay nạn nhân đến cơ sở
 ytế.
 14.2.7. Khi bị axít hoặc kiềm bắn vào mắt thì trước hết phải rửa mắt bằng một lượng
 lớn nước sạch. Sau đó, nếu bị bỏng do axít thì rửa mắt bằng dung dịch sôđa 5%. Còn bị
 bỏng do kiềm thì rửa mắt bằng dung dịch axít Boríc 2%, đồng thời đưa nạn nhân đến
 ngay cơ sở ytế cấp cứu.
 14.2.8. Nếu đánh đổ axít xuống sàn nhà thì phải dùng cát đổ lên rồi dùng xẻng dọn
 sạch. Sau đó rửa bằng nước đến sạch.
 14.2.9. Khi bị axít thâm nhập vào đường hô hấp thì nạn nhân phải được thở bằng khí
 có hơi mù của dung dịch sôđa 5% nhờ máy phun mù, hoặc sử dụng vòi hoa sen khẩn
 cấp để xối rửa trong các khoang miệng, mũi.
 14.2.10. Tất cả các mặt hở nối trên các đường ống dẫn axít và kiềm phải có chụp bảo
 vệ.
 14.2.11. Khi tiến hành pha chế dung dịch axít và kiềm hoặc khi bổ xung dung dịch vào
 các bình định lượng thì phải hết sức cẩn thận và phải thông gió.
 14.2.12. Khi làm việc với Hipoclorít (NaOCl) vận hành viên phải nên nhớ rằng nó là
 nước Javen rất dễ ăn mòn và dễ cháy. Nên cần phải thận trọng, nếu bị bỏng do Javen
 thì cấp cứu như bị bỏng kiềm.
 14.2.13. Khi làm việc với Polyelectrolyte (chất trợ lắng), mặc dù nó là một chất không
 độc nhưng cũng nên tránh không cho nó bắn vào mắt, mũi, miệng.
 14.2.14. Hệ thống xử lý nước được lắp đặt với rất nhiều bình bể có thể tích lớn. Nên
 trong quá trình thao tác vận hành, đi kiểm tra thiết bị v.v...vận hành viên phải nên nhớ
 rằng nếu không cẩn thận thì rất dễ bị ngã và dễ bị chết đuối.
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